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CHÍNH PHỦ 
________ 

 
Số: 30/2026/NQ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2026 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc tiếp tục hiệu lực của một số nghị định quy định  

chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật  

đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục hiệu lực của một số nghị 

định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các 

luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.  
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị quyết này quy định về việc tiếp tục hiệu lực của một số nghị định 

quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 cho đến khi có văn bản của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. 

2. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục nghị định của Chính phủ 

tiếp tục có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng pháp luật 

1. Việc áp dụng các nghị định quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này phải 

bảo đảm phù hợp với quy định của luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đã có hiệu 

lực; bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước không bị gián đoạn; bảo đảm quyền 

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong thời gian chưa có văn bản quy 

định chi tiết, quy định cụ thể biện pháp thi hành để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

2. Các quyết định, hành vi áp dụng pháp luật đã được cơ quan, người có 

thẩm quyền thực hiện trên cơ sở áp dụng các văn bản nêu tại Điều 1 của Nghị 

quyết này có giá trị pháp lý và có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành  

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị quyết 

này; đồng thời, chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản 

trong Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết trong trường hợp cần thiết. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị liên quan gửi thông tin, báo cáo, đề xuất, kiến nghị tới Bộ Giáo 

dục và Đào tạo để tổng hợp, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan 

hướng dẫn, xử lý các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Trường 

hợp vượt thẩm quyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị quyết này. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG  

 

 [dakLê Tiến Châu 
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Phụ lục 

DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2026 

THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

(Kèm theo Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ) 
 

I. DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC CÓ HIỆU LỰC TOÀN BỘ 
 

TT 

Tên luật có hiệu lực hoặc 

nội dung giao quy định chi 

tiết có hiệu lực từ ngày 

01/01/2026 (A) 

Tên luật được sửa đổi, bổ sung                

hoặc thay thế từ ngày 01/01/2026 (B) 

Tên văn bản quy định chi tiết,             

quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành các luật tại cột (B) 

tiếp tục có hiệu lực toàn bộ 

1.  Luật  Giáo dục đại học số  

125/2025/QH15 

Luật Giáo dục đại học số 

08/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13, 

Luật số 97/2015/QH13 và Luật số 34/2018/QH14 

1. 1. Nghị định số 143/2013/NĐ-CP  ngày 

24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi 

hoàn học bổng và chi phí đào tạo, được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

51/2026/NĐ-CP 

2.  Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục số 

123/2025/QH15 

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 
2. 2. Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chính 

sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập 

đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên 

dân tộc thiểu số rất ít người 

3.  - Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục số 

123/2025/QH15; 

- Luật  Giáo dục đại học số  

125/2025/QH15; 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; 

- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13,  

Luật số 74/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13 và 

Luật số 34/2018/QH14; 

3. 3. Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 

15/9/2021 của Chính phủ quy định việc 

công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, 

giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi 

học thuật (thành phần hồ sơ Giấy khám 

sức khỏe tại điểm đ khoản 2 Điều 5 được 
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TT 

Tên luật có hiệu lực hoặc 

nội dung giao quy định chi 

tiết có hiệu lực từ ngày 

01/01/2026 (A) 

Tên luật được sửa đổi, bổ sung                

hoặc thay thế từ ngày 01/01/2026 (B) 

Tên văn bản quy định chi tiết,             

quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành các luật tại cột (B) 

tiếp tục có hiệu lực toàn bộ 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

số 124/2025/QH15 

 

 

 

 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 

số 74/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 97/2015/QH13, Luật số 

21/2017/QH14,  Luật số 43/2019/QH14 và 

Luật số 84/2025/QH15 

thay thế bằng Cơ sở dữ liệu nền tảng sổ 

sức khỏe điện tử theo Phụ lục I Nghị quyết 

số 66.7/2025/NQ-CP) 

4. Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 

03/9/2025 của Chính phủ quy định về 

chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (điểm b 

khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung bởi 

khoản 4 Điều 13 Nghị định số 

66/2026/NĐ-CP) 
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II. DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH TIẾP TỤC CÓ HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

 

 

 

TT 

Tên luật có 

hiệu lực từ 

ngày 01/01/2026 

hoặc nội dung 

giao quy định 

chi tiết có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2026 (A) 

Tên luật được sửa 

đổi, bổ sung hoặc 

thay thế từ ngày 

01/01/2026 (B)  

Tên văn bản quy 

định chi tiết, quy 

định biện pháp cụ 

thể để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành các luật 

tại cột (B) tiếp tục có 

hiệu lực một phần 

(C) 

Điều, khoản, điểm tiếp tục có hiệu lực                         

đối với các văn bản tại cột (C) 

  

1.  Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Giáo 

dục số 

123/2025/QH15 

Luật Giáo dục 

số 43/2019/QH14 
Nghị định số 

66/2025/NĐ-CP ngày 

12/3/2025 của Chính 

phủ quy định chính 

sách cho trẻ em nhà trẻ, 

học sinh, học viên ở 

vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, 

vùng bãi ngang, ven 

biển và hải đảo và cơ 

sở giáo dục có trẻ em 

nhà trẻ, học sinh hưởng 

chính sách 

Toàn bộ văn bản tiếp tục có hiệu lực, trừ các quy định, 

thủ tục sau đây không tiếp tục áp dụng hoặc được thực 

hiện theo quy định tại văn bản pháp luật mới tương ứng: 

- Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền xét duyệt trẻ 

em nhà trẻ bán trú và trình tự, thủ tục cấp kinh phí thực 

hiện đối với các cơ sở giáo dục mầm non quy định 

tại Điều 8 do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, theo 

khoản 1 Điều 36 Nghị định số 142/2025/NĐ-CP. 

- Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền xét duyệt học 

sinh bán trú, học viên bán trú và trình tự, thủ tục cấp 

kinh phí, hỗ trợ gạo đối với các cơ sở giáo dục trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại Điều 9 do 

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, theo khoản 2 Điều 

36 Nghị định số 142/2025/NĐ-CP. 

- Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền cấp kinh phí 

và hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc nội trú của các cơ 

sở giáo dục phổ thông trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

xã quy định tại Điều 10 do Ủy ban nhân dân cấp xã 
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thực hiện, theo khoản 3 Điều 36 Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP. 

- Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền lập dự toán, 

quản lý và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho trẻ em nhà 

trẻ, học sinh và hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục trực thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp xã (không bao gồm hỗ trợ gạo) 

quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 12 do Ủy 

ban nhân dân cấp xã thực hiện, theo khoản 4 Điều 36 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP. 

2.  Luật Giáo dục 

nghề nghiệp số 

124/2025/QH15 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

số 74/2014/QH13 được 

sửa đổi, bổ sung bởi  

Luật số 97/2015/QH13,  

Luật số 21/2017/QH14,  

Luật số 43/2019/QH14 và 

Luật số 84/2025/QH15 

1. Nghị định số 

143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện 

đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp đã được 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số điều tại Nghị 

định số 140/2018/NĐ-

CP và Nghị định số 

24/2022/NĐ-CP; 

2.  Nghị định số 

24/2022/NĐ-CP ngày 

06/4/2022 của Chính 

phủ  sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định quy định 

về điều kiện đầu tư và 

hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp. 

Toàn bộ văn bản tiếp tục có hiệu lực, trừ các quy định, 

thủ tục sau đây không tiếp tục áp dụng hoặc được thực 

hiện theo quy định tại văn bản pháp luật mới tương ứng: 

- Không thực hiện quy định về thẩm quyền thành lập, cho 

phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung 

cấp, trường cao đẳng tại Điều 7 Nghị định số 

143/2016/NĐ-CP; nội dung này thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 142/2025/NĐ-CP và Luật Giáo dục. 

- Thủ tục đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Điều 13 

Nghị định 143/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi  

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP và Nghị định số 

24/2022/NĐ-CP; điều kiện, hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp tại Điều 9 Nghị định 143/2016/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung bởi  Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP và Nghị định số 24/2022/NĐ-CP thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 95/2026/NĐ-CP. 

- Không thực hiện thủ tục ra quyết định cho phép tiếp tục 

tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định tại 
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điểm d khoản 2 Điều 21 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 

đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-

CP; nội dung này thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 

số 23/2026/NQ-CP. 

- Không thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

- giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp quy định 

tại khoản 2 Điều 14, Điều 15, khoản 2 Điều 16, khoản 

2 Điều 17 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP đã được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, Nghị 

định số 24/2022/NĐ-CP; khoản G.IV mục 1, khoản 

G.II mục 2 Phụ lục I.3 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP do đã được cắt giảm tại Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP và  không còn phù hợp với quy định 

của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

 - Không thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký 

bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp quy 

định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định số 

143/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 24/2022/NĐ-CP, Điều 62 Phụ lục I Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP do đã được cắt giảm tại Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP và  không còn phù hợp với quy định của 

Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

-  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp quy 

định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định số 
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143/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 24/2022/NĐ-CP, Điều 62 Phụ lục I Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP thực hiện theo quy định đã được cắt 

giảm, đơn giản hóa tại Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP. 

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng quy 

định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 143/2016/NĐ-

CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 140/2018/NĐ-CP, Nghị định số 24/2022/NĐ-

CP; khoản G.III, G.V mục 1, khoản G.I, G.II mục 2 

Phụ lục I.3 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP thực hiện 

theo quy định đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại Nghị 

quyết số 23/2026/NQ-CP. 

-  Không thực hiện thủ tục cho phép chấm dứt hoạt 

động phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP; 

nội dung này thực hiện theo quy định về  cho phép giải 

thể phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định 

tại Nghị định số 95/2026/NĐ-CP. 

3.  - Luật sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Luật 

Giáo dục số 

123/2025/QH15; 

- Luật  Giáo dục 

đại học số  

125/2025/QH15 

 

- Luật Giáo dục 

số 43/2019/QH14; 

- Luật Giáo dục đại học 

số 08/2012/QH13 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 32/2013/QH13, Luật 

số 74/2014/QH13, Luật 

số 97/2015/QH13 và 

Luật số 34/2018/QH14 

3. Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP ngày 

06/6/2018 của Chính 

phủ quy định về hợp 

tác, đầu tư của nước 

ngoài trong lĩnh vực 

giáo dục được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định 

số 124/2024/NĐ-CP 

Toàn bộ văn bản tiếp tục có hiệu lực, trừ các quy định, 

thủ tục sau đây không tiếp tục áp dụng hoặc được thực 

hiện theo quy định tại văn bản pháp luật mới tương ứng: 

- Không thực hiện quy định về thẩm quyền quyết định 

thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có 

vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 

40 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; nội dung này thực 

hiện theo quy định tại Luật Giáo dục. 
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4. Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 86/2018/NĐ-CP  

-  Thẩm quyền cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở 
giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam quy định 
tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP đã 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-
CP thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 
23/2026/NQ-CP. 
-  Thẩm quyền giải thể phân hiệu của cơ sở giáo dục 
đại học nước ngoài tại Việt Nam quy định tại khoản 1 
Điều 51 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP thực hiện 
theo quy định tại Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP. 
- Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học có 
vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định tại khoản 
4, khoản 6 Điều 35, khoản 2 Điều 41, Điều 42  Nghị 
định số 86/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP thực hiện theo thủ tục 
thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học quy 
định tại Điều 94, Điều 95 Nghị định số 125/2024/NĐ-
CP, theo mục I phần B Phụ lục IV Nghị quyết số 
23/2026/NQ-CP. 
- Thủ tục cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo 
dục đại học nước ngoài tại Việt Nam quy định tại khoản 
5a Điều 35, khoản 2 Điều 41, Điều 42 Nghị định số 
86/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 124/2024/NĐ-CP thực hiện theo thủ tục cho phép 
thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học tư thục 
quy định tại Điều 98, Điều 99 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP thực hiện theo quy định đã được cắt 
giảm, đơn giản hóa tại mục II phần B Phụ lục IV Nghị 
quyết số 23/2026/NQ-CP. 



 CÔNG BÁO/Số 357/Ngày 30-06-2026 12 
 

 

- Thủ tục cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo 

dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy 

định tại khoản 5, khoản 6 Điều 35, Điều 43, Điều 44  

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 124/2024/NĐ-CP thực hiện theo thủ 

tục cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại 

học tư thục quy định tại Điều 98, Điều 99 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP, theo mục III phần B Phụ lục IV Nghị 

quyết số 23/2026/NQ-CP. 

- Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở 

giáo dục đại học hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục đại 

học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định 

tại khoản 4, khoản 5 Điều 36, khoản 4 Điều 38, Điều 

45, Điều 46, Điều 47, Điều 48 Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 124/2024/NĐ-CP thực hiện theo thủ tục cho phép 

trường đại học hoạt động đào tạo quy định tại Điều 96, 

Điều 97 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP hoặc thủ tục 

cho phép phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học hoạt 

động đào tạo quy định tại Điều 100 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP; đồng thời Chương trình giáo dục 

của nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam phải bảo 

đảm các yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 37 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; nội dung này đã được 

cắt giảm, đơn giản hóa tại mục IV Phần B Phụ lục IV 

Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP.  

- Thủ tục cho phép hoạt động đối với phân hiệu của cơ 

sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam quy định 
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tại khoản 4 Điều 36, Điều 37, khoản 5 Điều 38, Điều 

45, Điều 46, Điều 47, Điều 48 Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 124/2024/NĐ-CP thực hiện theo quy định đã được 

cắt giảm, đơn giản hóa tại mục V Phần B Phụ lục IV  

Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP. 

- Không thực hiện thủ tục cho phép hoạt động giáo dục 

trở lại đối với cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu của 

cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài, phân 

hiệu cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam 

quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 

50  Nghị định số 86/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; nội dung này 

thực hiện theo quy định tại mục VI Phần B Phụ lục IV 

Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP.  

- Không thực hiện thủ tục bổ sung, điều chỉnh quyết 

định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo 

dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có 

vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu của cơ sở giáo dục 

đại học nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 49  

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; nội dung này thực hiện 

theo quy định tại mục VII Phần B Phụ lục IV Nghị 

quyết số 23/2026/NQ-CP.  

- Thủ tục giải thể cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam và giải thể phân hiệu của cơ 

sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam quy định tại Điều 51  Nghị định số 86/2018/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
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124/2024/NĐ-CP thực hiện theo thủ tục giải thể cơ sở 

giáo dục đại học và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại 

học quy định tại Điều 103 Nghị định số 125/2024/NĐ-

CP, theo mục VIII Phần B Phụ lục IV Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP. 

- Thủ tục giải thể phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học 

nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá 

nhân thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học 

nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 51  Nghị 

định số 86/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 124/2024/NĐ-CP thực hiện theo quy định đã 

được cắt giảm, đơn giản hóa tại mục IX Phần B Phụ lục 

IV Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP. 

- Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non 

có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định tại 

khoản 1, khoản 6 Điều 35, khoản 3 Điều 40, khoản 2 

Điều 41, Điều 42 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

khoản Đ.I Mục 1, khoản Đ.I Mục 2 Phụ lục I.3 Nghị 

quyết số 66.16/2026/NQ-CP thực hiện theo thủ tục 

thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ quy định tại Điều 3 Nghị định 

số 125/2024/NĐ-CP; Điều 1 Phụ lục I kèm theo Nghị 

định số 142/2025/NĐ-CP; khoản A.I Mục 1, khoản A.I 

Mục 2 Phụ lục I.3 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP, 

theo mục X Phần B Phụ lục IV Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP. 

- Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục phổ thông 

có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định tại 
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khoản 2, khoản 6 Điều 35, khoản 3 Điều 40, khoản 2 

Điều 41, Điều 42 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP đã được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

khoản Đ.I Mục 1, khoản Đ.I Mục 2 Phụ lục I.3 Nghị 

quyết số 66.16/2026/NQ-CP thực hiện theo thủ tục 

thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học quy 

định tại Điều 15 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, Điều 

11 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

khoản B.I Mục 1, khoản B.I Mục 2 Phụ lục I.3 Nghị 

quyết số 66.16/2026/NQ-CP; thủ tục thành lập hoặc cho 

phép thành lập trường trung học cơ sở, trường phổ thông 

có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, 

thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung 

học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung học phổ thông quy định tại 

Điều 25 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; Điều 18 Phụ 

lục I kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; khoản 

B.VI, khoản B.XI Mục 1, B.III Mục 2 Phụ lục I.3 Nghị 

quyết số 66.16/2026/NQ-CP, theo mục XI Phần B Phụ 

lục IV Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP. 

- Thủ tục giải thể cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu 

tư nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 51 Nghị 

định số 86/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP, khoản Đ.II, Đ.III Mục 

1 Phụ lục I.3 kèm theo Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP thực hiện theo thủ tục giải thể trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ (theo đề nghị của tổ chức, cá 

nhân thành lập trường) quy định tại Điều 5 Phụ lục I 

kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP, khoản A.V 
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Mục 1 Phụ lục I.3 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP, 

theo mục XII Phần B Phụ lục IV Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP. 

- Thủ tục giải thể cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu 

tư nước ngoài tại Việt Nam tại Điều 51 Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 124/2024/NĐ-CP, khoản Đ.II, Đ.III Mục 1 Phụ lục 

I.3 kèm theo Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP thực 

hiện theo thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị 

của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) 

quy định tại Điều 15 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP; khoản B.V Mục 1 Phụ lục I.3 Nghị 

quyết số 66.16/2026/NQ-CP; thủ tục giải thể trường 

trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung học cơ sở (theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân thành lập trường), thủ tục giải thể trường 

trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học 

có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (theo đề nghị 

của cá nhân, tổ chức thành lập trường) quy định tại Điều 

22 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

khoản B.X, khoản B.XV Mục 1 Phụ lục I.3 Nghị quyết 

số 66.16/2026/NQ-CP, theo mục XIII Phần B Phụ lục 

IV Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP.  

- Không thực hiện thủ tục cho phép hoạt động giáo dục 

đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn quy định tại 

khoản 1 Điều 36, Điều 37, khoản 1 Điều 38, Điều 45, 

Điều 46, điểm a khoản 2 Điều 47; điểm b khoản 1, 

khoản 2 Điều 48 do đã được cắt giảm tại mục XIV Phần 

B Phụ lục IV Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP.  
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- Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở 

giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 36, khoản 2 

Điều 38, Điều 45, Điều 46, điểm b khoản 2 Điều 47; 

điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 48 Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 124/2024/NĐ-CP, khoản Đ.IV Mục 1, khoản Đ.II 

Mục 1, Đ.III, Đ.IV Mục 2 Phụ lục I.3 Nghị quyết số 

66.16/2026/NQ-CP thực hiện theo thủ tục cho phép 

trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động 

giáo dục quy định tại Điều 3 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP, Điều 2 Phụ lục I kèm theo Nghị định 

số 142/2025/NĐ-CP, khoản A.II mục 1, A.II Mục 2 

Phụ lục I.3 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP; đồng 

thời Chương trình giáo dục của nước ngoài được thực 

hiện tại Việt Nam phải bảo đảm các yêu cầu theo quy 

định tại Điều 37 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 của Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP, khoản Đ.III Mục 2 Phụ lục I.3 kèm 

theo Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP; nội dung này 

đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại mục XV Phần B Phụ 

lục IV Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP. 

- Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục cơ sở giáo dục 

phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy 

định tại khoản 3, khoản 5 Điều 36, khoản 3 Điều 38, 

Điều 45, Điều 46, điểm b khoản 2 Điều 47; điểm b 

khoản 1, khoản 2 Điều 48 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2024/NĐ-

CP, khoản Đ.IV Mục 1, khoản Đ.II, Đ.III, Đ.IV Mục 2 
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Phụ lục I.3 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP thực hiện 

theo thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo 

dục quy định tại Điều 12 Phụ lục I kèm theo Nghị định 

số 142/2025/NĐ-CP, khoản B.II Mục 1, B.II Mục 2 Phụ 

lục I.3 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP, theo mục XVI 

Phần B Phụ lục IV Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP.  

- Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học 

cơ sở hoạt động giáo dục, thủ tục cho phép trường trung 

học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo 

dục quy định tại Điều 19 Phụ lục I kèm theo Nghị định 

số 142/2025/NĐ-CP, khoản B.VII, khoản B.XII Mục 1, 

B.IV Mục 2 Phụ lục I.3 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP; đồng thời Chương trình giáo dục của nước ngoài 

được thực hiện tại Việt Nam phải bảo đảm các yêu cầu 

theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 của Nghị định 

số 124/2024/NĐ-CP, khoản Đ.III Mục 2 Phụ lục I.3 

kèm theo Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP; nội dung 

này đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại mục XVII Phần 

B Phụ lục IV Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP.  

- Không thực hiện thủ tục bổ sung, điều chỉnh quyết định 

cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo 

dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

quy định tại Điều 49; nội dung này thực hiện theo quy 

định tại mục XVIII Phần B Phụ lục IV Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP.  
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- Không thực hiện thủ tục cho phép hoạt động giáo dục 

trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở 

giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn 

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định tại khoản 4, 

khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 50; nội dung này thực 

hiện theo quy định tại mục XIX Phần B Phụ lục IV 

Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP.  

- Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam quy định tại Điều 51 do đã được cắt giảm 

tại mục XX Phần B Phụ lục IV Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP. 

- Không thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện 

của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; thủ tục 

sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập 

Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; 

thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo 

dục nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, 

cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện 

quy định tại Điều 53, Điều 54, Điều 57, Điều 58, Điều 

60, Điều 61 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; Điều 

29, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34 Nghị định số 

15/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 24/2022/NĐ-CP; Điều 8, Điều 9 Nghị định số 

143/2025/NĐ-CP; khoản Đ.VIII, khoản Đ.X, khoản 

Đ.XI mục 1 Phụ lục I.3 kèm theo Nghị quyết số 

66.16/2026/NQ-CP; nội dung này thực hiện theo quy 

định tại Nghị quyết số 23/2026/NQ-CP. 
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- Không thực hiện điều kiện phê duyệt liên kết giáo dục 

quy định tại Điều 7 Nghị định số 86/2018/NĐ-

CP, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 124/2024/NĐ-CP do 

đã được cắt giảm tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP. 

- Không thực hiện điều kiện gia hạn, điều chỉnh hoạt 

động liên kết giáo dục quy định tại khoản 2 Điều 12 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP do đã được cắt giảm tại 

Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP. 

-  Không thực hiện điều kiện phê duyệt liên kết đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ quy định tại Điều 16, 

Điều 17, khoản 1 Điều 18, Điều 19 Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 

Điều 1 Nghị định số 124/2024/NĐ-CP  do đã được cắt 

giảm tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP. 

-  Không thực hiện điều kiện gia hạn, điều chỉnh hoạt 

động liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP do đã được cắt giảm tại Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP. 

-  Không thực hiện điều kiện phê duyệt liên kết tổ chức 

thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 

quy định tại điểm c khoản 9 Điều 1 Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP do đã được cắt giảm tại Nghị quyết 

số 66.18/2026/NQ-CP. 

- Không thực hiện thủ tục phê duyệt liên kết giáo dục quy 

định tại khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP, điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 124/2024/NĐ-CP; nội dung này thực hiện theo 
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quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP. 

- Không thực hiện thủ tục gia hạn, điều chỉnh hoạt động 

liên kết giáo dục quy định tại Điều 11 và 12 Nghị định 

số 86/2018/NĐ-CP, điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; nội dung này thực hiện 

theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP. 

- Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động liên kết 

giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết quy định tại 

Điều 13 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, khoản 9 Điều 1 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; nội dung này thực hiện 

theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP. 

-  Không thực hiện thủ tục phê duyệt liên kết đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ quy định tại khoản 1 

Điều 21, Điều 22, khoản 1 Điều 23, Điều 24 Nghị định 

số 86/2018/NĐ-CP; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; nội dung này thực hiện 

theo quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP. 

- Không thực hiện thủ tục gia hạn, điều chỉnh hoạt động 

liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ quy định 

tại các khoản 1, 2, 5 và 6 Điều 25 Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP; nội dung này thực hiện theo quy định 

tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP. 

-  Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động liên kết 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo đề nghị của 

các bên liên kết quy định tại khoản 7 Điều 26 Nghị định 

số 86/2018/NĐ-CP; nội dung này thực hiện theo quy 

định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP. 
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- Không thực hiện thủ tục phê duyệt liên kết tổ chức 

thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 

quy định tại khoản 2 Điều 21, Điều 22, khoản 2 Điều 

23 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; điểm a khoản 1 

Điều 2 Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; Điều 4 Phụ 

lục I kèm theo Nghị định số 143/2025/NĐ-CP; nội 

dung này thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP. 

- Không thực hiện thủ tục chấm dứt liên kết tổ chức thi 

cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy 

định tại khoản 7 Điều 26 Nghị định số 86/2018/NĐ-

CP; nội dung này thực hiện theo quy định tại Nghị 

quyết số 66.18/2026/NQ-CP. 



 CÔNG BÁO/Số 357/Ngày 30-06-2026 23 
 

 
BỘ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 28/2026/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026 

  

THÔNG TƯ 

Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11, được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu 

xây dựng và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;  

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về đăng kiểm phương 

tiện thủy nội địa. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và việc tổ 

chức thực hiện đăng kiểm cho các phương tiện thủy nội địa. 

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với: 

a) Phương tiện thủy nội địa làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá; 

b) Phương tiện thủy nội địa không có động cơ và có trọng tải toàn phần đến 

15 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; 

c) Phương tiện thủy nội địa có động cơ và có công suất máy chính dưới 5 

sức ngựa hoặc có sức chở dưới 5 người; 

d) Bè. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến 

công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. Đơn vị đăng kiểm là các đơn vị sự nghiệp công lập, các chi nhánh của đơn 

vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp được thành lập theo quy định hoạt động 

dịch vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. 

2. Sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi 

tắt là sản phẩm công nghiệp) gồm: vật liệu, máy và các trang thiết bị được sử 

dụng, lắp đặt trên phương tiện thủy nội địa. 

3. Hồ sơ thiết kế là các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật được lập theo quy định của 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia làm căn cứ kỹ thuật cho đóng mới, hoán cải, sửa chữa 

phục hồi, phân cấp, kiểm tra và khai thác phương tiện thủy nội địa hoặc chế tạo, 

kiểm tra sản phẩm công nghiệp. 

4. Tài liệu hướng dẫn là tài liệu được thiết lập theo quy định của quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia để cung cấp thông tin cho thuyền trưởng, thuyền viên trong khai 

thác, vận hành phương tiện thủy nội địa và các máy, trang thiết bị của phương tiện 

thủy nội địa nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

5. Thẩm định hồ sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn là việc kiểm tra, soát xét hồ 

sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn để đưa ra kết luận về tính tuân thủ của hồ sơ thiết 

kế, tài liệu hướng dẫn với quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

6. Phương tiện đóng theo mẫu là các phương tiện thủy nội địa được đóng 

mới theo cùng một hồ sơ thiết kế được đơn vị đăng kiểm thẩm định. 

7. Mô tô nước là phương tiện thủy nội địa được sử dụng cho mục đích thể 

thao, vui chơi giải trí với chiều dài thân phương tiện nhỏ hơn 4 m, sử dụng động 

cơ đẩy kiểu bơm phụt nước và được vận hành bởi người ngồi, đứng hoặc quỳ trên 

thân phương tiện mà không ở trong không gian kín của thân phương tiện. 

8. Tổ chức đăng kiểm nước ngoài gồm thành viên của Hiệp hội các tổ chức 

phân cấp quốc tế (IACS) hoặc tổ chức chứng nhận được các quốc gia có tiêu chuẩn 

chất lượng tiên tiến thừa nhận (các quốc gia là thành viên của G7, EU, các quốc 

gia Úc, New Zealand, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga). 

Chương II 

ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

Điều 4. Dịch vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

1. Dịch vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa bao gồm: 

a) Thẩm định hồ sơ thiết kế. 

b) Thẩm định tài liệu hướng dẫn. 

c) Kiểm tra, chứng nhận sản phẩm công nghiệp. 

d) Kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện 

thủy nội địa cho phương tiện trong đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi, nhập 

khẩu và trong quá trình hoạt động. 

2. Đơn vị đăng kiểm cung cấp dịch vụ đăng kiểm theo quy định của pháp 

luật và quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia áp dụng đối với phương tiện thủy nội địa, sản phẩm công nghiệp. 
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Điều 5. Các loại hình kiểm tra phương tiện thủy nội địa 

1. Các loại hình kiểm tra phương tiện thủy nội địa bao gồm: 

a) Kiểm tra lần đầu, bao gồm: kiểm tra phương tiện khi đóng mới, phương 

tiện đã đóng không có sự giám sát của đăng kiểm, phương tiện nhập khẩu. 

b) Kiểm tra chu kỳ, bao gồm: kiểm tra định kỳ; kiểm tra hàng năm; kiểm tra 

trên đà; kiểm tra trung gian. 

c) Kiểm tra bất thường. 

d) Kiểm tra hoán cải. 

2. Nội dung và thời hạn các loại hình kiểm tra được thực hiện theo quy định 

tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng đối với phương tiện thủy nội địa. 

Điều 6. Nguyên tắc đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

1. Đăng kiểm viên thực hiện thẩm định, kiểm tra theo đúng phạm vi ghi trong 

giấy chứng nhận đăng kiểm viên. Đăng kiểm viên không thực hiện đồng thời cả 

thẩm định hồ sơ thiết kế và kiểm tra hiện trường đối với cùng một phương tiện 

thủy nội địa. 

2. Đối với phương tiện nhập khẩu đã được tổ chức đăng kiểm nước ngoài 

kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật (trừ mô tô nước nhập khẩu để sử dụng cho 

mục đích thể thao, vui chơi giải trí), đơn vị đăng kiểm thực hiện thẩm định, kiểm 

tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên cơ sở hồ sơ chứng 

nhận an toàn kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm nước ngoài cấp cho phương tiện, tài 

liệu hướng dẫn vận hành (nếu có) và các bản vẽ bố trí chung, mạn khô, tín hiệu, 

cứu sinh, cứu hỏa, bản tính mạn khô, thuyết minh về hệ thống máy tàu, điện tàu, 

trang bị an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng đối với phương tiện 

trong một trong hai trường hợp sau: 

a) Phương tiện giữ nguyên công dụng; 

b) Phương tiện là tàu chở người hoặc tàu cao tốc chở người. 

3. Đối với mô tô nước nhập khẩu để sử dụng cho mục đích thể thao, vui chơi 

giải trí, đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường trên cơ sở tài liệu hướng dẫn vận hành và các tài liệu kỹ thuật khác 

(nếu có). 

4. Đối với phương tiện thủy nội địa thuộc đối tượng quy định tại điểm a Mục 

16 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ, đơn vị đăng kiểm thực hiện thẩm định thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, 

kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy trong khai thác sử dụng theo phạm vi thẩm 

quyền của cơ quan đăng kiểm theo quy định. 

5. Đối với sản phẩm công nghiệp đã được chứng nhận là sản phẩm công 

nghiệp sử dụng cho tàu biển theo quy định pháp luật hoặc đã được tổ chức đăng 

kiểm nước ngoài chứng nhận là sản phẩm công nghiệp sử dụng cho tàu biển thì 
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không phải chứng nhận lại khi sử dụng cho phương tiện thủy nội địa. 

6. Các đơn vị đăng kiểm được phép liên danh với nhau thực hiện dịch vụ 

đăng kiểm quy định tại Điều 4 Thông tư này. Đơn vị đăng kiểm đứng đầu liên 

danh chịu trách nhiệm đóng dấu thẩm định vào hồ sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn 

và cấp các giấy chứng nhận. 

Điều 7. Hồ sơ đăng kiểm 

1. Hồ sơ đăng kiểm bao gồm: 

a) Hồ sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn.  

b) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy 

nội địa (theo mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này). 

c) Các giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy 

nội địa (theo mẫu số 02, mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này). 

d) Biên bản, báo cáo kiểm tra kỹ thuật về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với phương tiện thủy nội địa, sản phẩm công nghiệp theo hướng dẫn 

của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

2. Hồ sơ đăng kiểm bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy. 

Điều 8. Số kiểm soát 

1. Số kiểm soát được ấn định khi đơn vị đăng kiểm thiết lập lần đầu thông 

tin, dữ liệu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa 

theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng đối với phương tiện thủy 

nội địa trên phần mềm quản lý đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. 

2. Số kiểm soát gồm phần chữ và phần số. Phần chữ gồm hai chữ cái in hoa 

là VR. Phần số gồm 8 (tám) chữ số, 2 (hai) chữ số đầu là 2 (hai) chữ số cuối của 

năm đóng phương tiện, 6 (sáu) chữ số tiếp theo là số tự nhiên do phần mềm quản 

lý đăng kiểm phương tiện thủy nội địa xác định tự động.  

3. Quy cách số kiểm soát theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam 

1. Tổ chức, hướng dẫn, quản lý thống nhất việc thực hiện công tác đăng kiểm 

phương tiện thủy nội địa theo quy định của Thông tư này. 

2. Xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng thống nhất phần mềm quản lý đăng 

kiểm phương tiện thủy nội địa; nối mạng truyền số liệu và quản lý dữ liệu phương 

tiện thủy nội địa của các đơn vị đăng kiểm; xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống 

tra cứu thông tin đăng kiểm phương tiện trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử 

Cục Đăng kiểm Việt Nam theo số đăng ký, số đăng kiểm, số kiểm soát. 
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3. Kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

của các đơn vị đăng kiểm; xử lý hoặc đề nghị xử lý sai phạm của cá nhân và đơn 

vị đăng kiểm theo quy định. 

4. Xem xét, chấp thuận áp dụng tương đương, miễn giảm các yêu cầu kỹ 

thuật, gia hạn kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa theo quy định của quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Tổ chức, quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ đăng kiểm phương tiện thủy 

nội địa trên địa bàn quản lý của địa phương.  

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt 

Nam kiểm tra hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn quản lý của địa 

phương. 

3. Tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý những trường hợp không tuân thủ 

các quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn quản lý của địa 

phương. 

4. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế thỏa mãn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng 

đối với phương tiện thủy nội địa hoạt động vùng SIII trên địa bàn quản lý của địa 

phương, tổ chức công bố hồ sơ thiết kế phương tiện đóng theo mẫu và sao thiết 

kế cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đóng mới và đăng kiểm phương tiện thủy 

nội địa theo quy định. 

Điều 11. Trách nhiệm của đơn vị đăng kiểm  

1. Công khai năng lực, quy trình cung cấp dịch vụ đăng kiểm, thời gian làm 

việc, giá dịch vụ đăng kiểm và gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng các 

tỉnh, thành phố liên quan. 

2. Thực hiện thẩm định, kiểm tra, chứng nhận phù hợp với yêu cầu nghiệp 

vụ và theo quy định pháp luật. 

3. Quản lý, giám sát hoạt động đăng kiểm, thường xuyên giáo dục đạo đức 

nghề nghiệp đối với cán bộ, đăng kiểm viên và nhân viên; phòng, chống tiêu cực 

trong hoạt động đăng kiểm của đơn vị. 

4. Tuân thủ sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện thủy 

nội địa của Cục Đăng kiểm Việt Nam và sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền tại địa phương. 

5. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ đăng kiểm 

của cơ quan chức năng. 

6. Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong ứng phó các trường hợp 

phương tiện thủy nội địa do đơn vị kiểm tra, chứng nhận bị tai nạn và báo cáo, 

cập nhật thông tin theo yêu cầu về Cục Đăng kiểm Việt Nam, Chi cục Đăng kiểm 

và Sở Xây dựng có liên quan.   

7. Khi nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường bằng văn bản của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, đơn vị đăng kiểm phải tổ chức thực hiện kiểm tra và trả lời 
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bằng văn bản về kết quả kiểm tra theo nội dung, thời gian và địa điểm yêu cầu 

kiểm tra. 

Điều 12. Trách nhiệm của chủ phương tiện, cơ sở thiết kế, cơ sở đóng 

mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện, cơ sở chế tạo sản phẩm công 

nghiệp, cơ sở thử nghiệm phục vụ công tác đăng kiểm 

1. Thực hiện các quy định về đăng kiểm phương tiện, sản phẩm công nghiệp 

tại Thông tư này và các quy định liên quan khác của pháp luật. 

2. Nộp lệ phí, thanh toán giá dịch vụ đăng kiểm theo quy định. 

3. Chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của các hồ sơ, tài liệu cung cấp 

cho Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2026.  

2. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy 

nội địa và Tem kiểm định đã cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có 

giá trị pháp lý cho đến khi hết hạn ghi trên Tem hoặc khi phương tiện thực hiện 

kiểm tra chu kỳ. 

3. Phương tiện có số kiểm soát với chữ VS trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực tiếp tục có giá trị pháp lý. 

4. Các Thông tư sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực: 

a) Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. 

b) Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. 

c) Thông tư số 26/2024/TT-BGTVT ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy 

nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa. 

5. Bãi bỏ: 

a) Điều 9 Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

trong lĩnh vực đăng kiểm. 

b) Khoản 3, khoản 4 Điều 4 Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 

7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy 

chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho 

chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng 

cho phương tiện thủy nội địa. 
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c) Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Chương IV 

Thông tư số 59/2025/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực hàng hải, 

đường thủy và đăng kiểm./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Xuân Sang 
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Phụ lục I 

BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KIỂM 

PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2026/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa) 

STT Tên giấy tờ Ký hiệu 

1 
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện thủy nội địa 
Mẫu số 01 

2 
Giấy chứng nhận kiểu sản phẩm công nghiệp sử dụng 

cho phương tiện thủy nội địa 
Mẫu số 02 

3 
Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho 

phương tiện thủy nội địa 
Mẫu số 03 
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Mẫu số 01 

 

Thời hạn kiểm tra 

Định kỳ:……………………….…....…..; Trên đà:…….………….…..…………… 

 

Hàng năm:………………………..……; Trung gian:……….…………………… 

 

01 ảnh tổng thể phương tiện (mạn phải hoặc mạn trái) ảnh kỹ thuật số có 

độ phân giải 1280x720 pixel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 ảnh số kiểm soát (ảnh kỹ 

thuật số có độ phân giải 

1280x720 pixel) 

Số kiểm soát:……….……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

             Số: ………………… 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

 

Tên phương tiện:............................................Số đăng ký:............................ 

Công dụng: ....................................................Số đăng kiểm:........................ 

Năm và nơi đóng:.......................................................................................... 

Kích thước cơ bản: L x B x D x d ..... ..................................................... m;  

Lmax  x  Bmax: ........................ …...m; Mạn khô (F):................................mm;  

Vật liệu:..........................................; Tổng dung tích (GT): .........................;  

Số lượng máy chính/phụ:................; Tổng công suất:  .........../........sức ngựa; 

Căn cứ kết quả kiểm tra đã thực hiện, chứng nhận rằng phương tiện có đặc 

tính kỹ thuật và ngăn ngừa ô nhiễm ghi trong giấy chứng nhận này có trạng 

thái kỹ thuật thỏa mãn các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và được 

trao cấp: 

…………………………………………………...………. 

Vùng hoạt động: …………………..……………………………………… 

Khả năng khai thác: ………………………………………………….…… 

 ………………………………………………………………………....….. 

…………………………………………………………………..….…..….. 

…………………………………………………………………..….…..….. 

                                     Cấp tại ..................., ngày …. tháng …. năm .............  

                                                LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM 

                                                             (Ký tên, đóng dấu) 

0                                               
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GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂU SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

SỬ DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

 

CHỨNG NHẬN sản phẩm dưới đây được sản xuất bởi cơ sở chế tạo nêu trong Giấy chứng 

nhận này phù hợp với: 

 ......................................................................................................................................................  

Sản phẩm được công nhận: .......................................................................................................  

Kiểu: .............................................................................................................................................  

Cơ sở chế tạo: ..............................................................................................................................  

Phạm vi áp dụng: ........................................................................................................................  

Tiêu chuẩn kiểm tra: ..................................................................................................................  

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến ngày: ................................................................................  

với điều kiện phải được xác nhận chu kỳ phù hợp với quy định: .................................................  

Ngày ấn định đánh giá chu kỳ: ....................................................................................................                                                                 

 

Cấp tại:…………….  Ngày:…………………………… 

  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM 
       (Ký tên, đóng dấu) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:…………….….  

Mẫu số 02 
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Bản vẽ và tính toán thiết kế được thẩm định: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Thử được thực hiện: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Đặc tính của sản phẩm: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Đánh dấu trên sản phẩm: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Các điều kiện khác: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 XÁC NHẬN CHU KỲ 

 

Căn cứ vào kết quả đánh giá chu kỳ, xác nhận kiểu sản phẩm của cơ sở chế tạo được duy trì 
phù hợp với Quy chuẩn. 

 

Ngày: .....................................................  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM 
         (Ký tên, đóng dấu) 
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GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

SỬ DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 
 

CHỨNG NHẬN (các) sản phẩm sau đây đã được kiểm tra và phù hợp với: 

 ....................................................................................................................................................  

Số lượng và tên sản phẩm: .........................................................................................................  

Cơ sở chế tạo: .............................................................................................................................  

Sử dụng cho: ...............................................................................................................................  

Số giấy chứng nhận kiểu sản phẩm:...............................; Số thẩm định thiết kế: .......................  

Số xuất xưởng:  ...........................................................................................................................  

Hạn chế áp dụng: ........................................................................................................................  

 

Tiêu chuẩn kiểm tra: ................................................................................................................  

 

Được đóng dấu ấn chỉ và số kiểm tra như sau: 

 

Cấp tại:…………….  Ngày:…………………………… 

  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM 
         (Ký tên, đóng dấu) 

 

  

ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:…………….….  

Mẫu số 03 
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Các đặc tính:  

 ...................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................  

Lưu ý: 

 ...................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................  
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Phụ lục II 

KÍCH THƯỚC, VỊ TRÍ SỐ KIỂM SOÁT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2026/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

1. Đối với phương tiện thủy nội địa vỏ thép, hợp kim nhôm 

a) Cách gắn: Số kiểm soát được làm sẵn bằng thép dẹt (đối với phương tiện 

thủy nội địa vỏ thép), nhôm dẹt (đối với phương tiện thủy nội địa vỏ hợp kim 

nhôm) và hàn cố định (hàn liên tục) phía dưới vị trí kẻ số đăng ký hành chính. 

b) Kích thước (chiều cao x chiều rộng) của chữ và số kiểm soát là (100 x 60) 

mm, chiều rộng nét chữ và số là 15 mm; chữ và số kiểm soát được sơn cùng màu 

với số đăng ký hành chính. 

2. Đối với phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ, chất dẻo cốt sợi thủy tinh: 

a) Số kiểm soát được đóng vào tấm làm bằng vật liệu nhôm (xem Hình 1) và 

gắn bằng đinh tán lên tàu tại vị trí sau: Nếu phương tiện thủy nội địa có vô lăng 

lái thì gắn trên vô lăng lái; Nếu phương tiện thủy nội địa không có vô lăng lái thì 

gắn trên đài lái trước cần điều khiển lái. Số kiểm soát của phương tiện thủy nội 

địa có chiều cao là 6 mm. 

b) Các phương tiện thủy nội địa khác chọn vị trí đóng, gắn số kiểm soát sao 

cho dễ quan sát. 
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BỘ XÂY DỰNG 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 29/2026/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026 

  

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2026/NĐ-CP  

ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ quy định về danh mục, việc 

quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu 

thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, 

tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng 

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 54/2014/QH13, Luật số 18/2017/QH14, Luật số 67/2020/QH14, 
Luật số 09/2022/QH15, Luật số 11/2022/QH15, Luật số 56/2024/QH15, Luật số 
88/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 61/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục, 

việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu 
thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ 

chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 104/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ 

quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 61/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ quy 

định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật 
do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 61/2026/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử 

dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu 
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thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện 

vi phạm hành chính (sau đây gọi là Nghị định số 61/2026/NĐ-CP), bao gồm: 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

cho các cơ quan, đơn vị của các lực lượng quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 

số 61/2026/NĐ-CP để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không 

dân dụng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo quy định tại 

khoản 3 Điều 6 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP. 

2. Danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thuộc thẩm quyền quản 

lý của Bộ Xây dựng phải kiểm định, hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng theo 

quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP. 

3. Quy trình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và việc 

thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do tổ chức, cá 

nhân cung cấp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo quy định 

tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với: 

1. Cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân 

dụng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

2. Tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, 

cảng hàng không, sân bay, điều hành bay, kinh doanh vận tải trong việc cung cấp 

dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật. 

3. Tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật. 

4. Cơ quan, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 

vi phạm hành chính về trật tự, an toàn trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường 

sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng. 

5. Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính được phát hiện 

bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Xây dựng hoặc bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật do tổ chức, cá nhân cung cấp 

cho cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng 

không dân dụng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

6. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
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Chương II 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, 
THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ 

 

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, 

hàng không dân dụng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

1. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ: 

a) Làm căn cứ để xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí theo quy định tại 

khoản 2 Điều 7 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP; 

b) Định mức quy định tại Thông tư này là mức tối đa tính trên đơn vị được 

giao quản lý, sử dụng; 

c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng, tình 

hình thực tế và nguồn kinh phí được giao, người có thẩm quyền quyết định đầu 

tư, mua sắm quyết định số lượng phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Ban hành kèm theo Thông tư này tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, gồm: 

a) Phụ lục I: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

b) Phụ lục II: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao 

thông đường sắt thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

c) Phụ lục III: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao 

thông hàng hải và đường thủy nội địa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

đ) Phụ lục IV: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao 

thông hàng không dân dụng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Điều 4. Danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải kiểm 

định, hiệu chuẩn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng 

1. Việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trước 

khi đưa vào sử dụng được thực hiện theo quy định pháp luật về đo lường. 

2. Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khi đưa vào sử dụng phải đáp ứng 

yêu cầu về kiểm định, gồm: 
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a) Phương tiện đo độ dài; 

b) Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới; 

c) Phương tiện đo tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh; 

d) Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở; 

đ) Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh; 

e) Phương tiện đo độ ồn; 

g) Phương tiện đo nồng độ khí thải; 

h) Phương tiện đo độ sâu của nước; 

i) Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước; 

k) Thiết bị đo, thử chất ma túy; 

l) Phương tiện đo nhanh nước thải, mặt nước; 

m) Thiết bị đo vận tốc gió; 

n) Phương tiện đo nồng độ khí thải. 

3. Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khi đưa vào sử dụng phải đáp ứng 

yêu cầu về hiệu chuẩn, gồm: 

a) Thiết bị ghi đo bức xạ; 

b) Thiết bị đo âm lượng; 

c) Thiết bị đo cường độ ánh sáng; 

d) Thiết bị đo độ rơ góc của vô lăng lái xe cơ giới; 

đ) Phương tiện đo thủy bình; 

e) Thước đo chiều cao đầu đấm móc nối; 

g) Thước đo giang cách bánh xe trên một trục; 

h) Thước đo đường kính bánh toa xe; 

i) Thước đo gờ lợi, chiều dày đai bánh xe; 

k) Đồng hồ bấm giây; 

l) Thiết bị đo tải trọng trục bánh toa xe. 

4. Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ không quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều này, trước khi đưa vào sử dụng phải bảo đảm chất lượng theo quy 

định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và đo lường. 

Điều 5. Trang bị, thuê phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

1. Thẩm quyền quyết định trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 
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a) Cục trưởng các Cục: Đường bộ Việt Nam, Hàng hải và đường thủy Việt 

Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam quyết định trang bị phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của cục và cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao 

nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp 

luật về ngân sách nhà nước và quy định pháp luật có liên quan. 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ đối với Sở Xây dựng và các đơn vị được giao nhiệm vụ. 

2. Chế độ, kinh phí trang bị, thuê phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP 

và quy định pháp luật khác có liên quan. 

3. Cục trưởng các Cục: Đường bộ Việt Nam, Hàng hải và đường thủy Việt 

Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ 

trưởng các đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ lập kế hoạch, dự 

toán kinh phí đầu tư, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và mua sắm vật tư tiêu 

hao phục vụ hoạt động của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, trình cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 6. Quản lý, sử dụng, vận hành phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ 

1. Đơn vị quản lý, sử dụng, vận hành phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 

vụ gồm có: 

a) Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị trực thuộc được Cục Đường bộ 

Việt Nam giao nhiệm vụ; 

b) Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị trực thuộc được Cục Đường sắt 

Việt Nam giao nhiệm vụ; 

c) Thanh tra hàng hải Việt Nam; Cảng vụ đường thủy nội địa; Cảng vụ 

hàng hải; 

d) Thanh tra Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không; 

đ) Sở Xây dựng các tỉnh và các đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao 

nhiệm vụ. 

2. Trách nhiệm của đơn vị quản lý, sử dụng, vận hành phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật nghiệp vụ 

a) Quản lý, sử dụng, vận hành phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo 

quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP; 

b) Lập sổ theo dõi tình trạng kỹ thuật, thời gian hoạt động của phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo mẫu Phụ lục V và sổ giao, nhận phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật nghiệp vụ theo mẫu Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này. 
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Điều 7. Yêu cầu, trách nhiệm của người sử dụng phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật nghiệp vụ 

1. Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP. 

2. Sử dụng trang phục, cấp hiệu, đeo thẻ tên theo quy định của cơ quan, đơn 

vị khi sử dụng, vận hành phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 

Chương III 

QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT 
NGHIỆP VỤ 

Điều 8. Quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

1. Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chỉ được lắp đặt, sử dụng khi có 

quyết định, kế hoạch được phê duyệt của người có thẩm quyền. 

2. Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt, đơn vị quản lý sử 

dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ lập kế hoạch sử dụng phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật cần thiết, phù hợp. Kế hoạch phải thể hiện rõ các nội dung: thời 

gian, địa điểm, mục đích sử dụng; người sử dụng; tên phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ. 

3. Quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 

vụ được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Quy chuẩn (nếu có). 

4. Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được giao, nhận theo kế 

hoạch sử dụng; việc giao, nhận được ghi chép trong sổ giao, nhận phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 

5. Không được tự ý xoá hoặc làm thay đổi dữ liệu trong các phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Trường hợp bộ nhớ trong, thẻ nhớ ngoài của phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã đầy dữ liệu không lưu trữ được nữa thì người 

sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ báo cáo người có thẩm quyền 

phê duyệt kế hoạch sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tiến hành 

chuyển dữ liệu vào máy tính nghiệp vụ để lưu trữ theo quy định. Sau khi đã lưu 

trữ dữ liệu vào máy tính, mới được tiến hành xoá dữ liệu trong phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật nghiệp vụ, thẻ nhớ ngoài; việc xóa dữ liệu phải được lập biên bản ghi 

nhận. 

6. Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trước khi đưa đi kiểm định, 

hiệu chuẩn, sửa chữa hoặc có dấu hiệu hư hỏng, gặp sự cố (kể cả thẻ nhớ ngoài), 

phải tiến hành ngay việc lưu trữ dữ liệu vào máy tính nghiệp vụ; lập biên bản ghi 

nhận việc lưu trữ. 

7. Kế hoạch sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều này có thể được xây dựng, phê duyệt trong kế hoạch kiểm 

tra của đơn vị. 
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Điều 9. Quy trình xử lý kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật nghiệp vụ 

1. Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải 

được ghi nhận bằng văn bản, bảo đảm các thông tin cơ bản quy định tại khoản 2 

Điều 14 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP. 

2. Trường hợp kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 

vụ đã xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm thì người có thẩm quyền đang thụ lý 

giải quyết vụ việc tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. 

3. Trường hợp kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ chưa xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm thì người có thẩm quyền 

thực hiện: 

a) Tiến hành xác định thông tin về tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm 

hành chính thông qua các nguồn: Cơ sở dữ liệu về đăng ký, đăng kiểm phương 

tiện; cơ sở dữ liệu về giấy phép, bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, 

chứng chỉ chuyên môn; hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS); 

hệ thống nhận dạng tự động (AIS); hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa 

(LRIT); và các nguồn thông tin hợp pháp khác. 

b) Ngay sau khi xác định được thông tin về tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản này, người có thẩm quyền 

đang thụ lý giải quyết vụ việc gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan, đơn vị để giải quyết 

vụ việc theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định khi xác định được tổ chức, 

cá nhân vi phạm. 

4. Chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 

vụ quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP được thực hiện 

như sau: 

a) Hình thức chuyển kết quả: Trực tiếp; qua hệ thống bưu chính; email công 

vụ; phương thức điện tử khi có đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật. 

b) Nguyên tắc chuyển kết quả: 

Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ Xây dựng chuyển cho 

các đơn vị trực thuộc có thẩm quyền xử phạt; trường hợp không có đơn vị trực 

thuộc có thẩm quyền xử phạt đóng trên địa bàn nơi tổ chức, cá nhân vi phạm đóng 

trụ sở, cư trú thì chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về 

trật tự, an toàn giao thông nơi tổ chức, cá nhân đóng trụ sở, cư trú hoặc nơi khác 

thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giải quyết vụ việc vi phạm hành chính về trật tự, 

an toàn giao thông để tiếp tục thực hiện các bước xử lý theo quy định tại các điểm 

b, c và d khoản 1 Điều 15 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP. 
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Cảng vụ chuyển cho đại diện cảng vụ trực thuộc, cơ quan cảng vụ cùng cấp 

có thẩm quyền xử phạt. 

Sở Xây dựng và các đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ 

chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn 

giao thông nơi tổ chức, cá nhân vi phạm đóng trụ sở, cư trú hoặc nơi khác thuận 

lợi cho tổ chức, cá nhân giải quyết vụ việc vi phạm. 

5. Dữ liệu, thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được quản lý, lưu trữ, khai thác và bảo mật theo đúng 

quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

 

Chương IV 

THU THẬP, SỬ DỤNG DỮ LIỆU THU ĐƯỢC TỪ PHƯƠNG TIỆN, 
THIẾT BỊ KỸ THUẬT DO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CUNG CẤP 

 

Điều 10. Tiếp nhận, thu thập dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật do tổ chức, cá nhân cung cấp 

1. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu theo thẩm quyền quy định tại 

Điều 18 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP. 

2. Thanh tra hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không, Thanh tra hàng hải 

Việt Nam, Cảng vụ hàng hải, Thanh tra Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, 

Cảng vụ đường thủy nội địa, Cục Hàng không Việt Nam, các Sở Xây dựng và 

đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ khi tiếp nhận, thu thập dữ 

liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông thuộc thẩm quyền 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 

19 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP và gửi văn bản thông báo kết quả xác minh, xử 

lý dữ liệu cho cá nhân, tổ chức đã cung cấp nếu cá nhân, tổ chức đó có yêu cầu 

theo mẫu tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Trình tự tiếp nhận, thu thập và xử lý dữ liệu được thực hiện theo quy định 

tại Điều 20 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP và các nội dung sau: 

a) Ghi Sổ theo dõi tiếp nhận, xử lý dữ liệu phản ánh theo mẫu tại Phụ lục IX 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu tại khoản 2 Điều này có thể 

sử dụng phần mềm theo dõi, xử lý các dữ liệu tiếp nhận nhưng phải bảo đảm các 

nội dung tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Người tiếp nhận dữ liệu thực hiện phân loại, đánh giá việc đáp ứng các yêu 

cầu của dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP, 

báo cáo người có thẩm quyền để xử lý dữ liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 20 

Nghị định số 61/2026/NĐ-CP. 
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4. Dữ liệu, thông tin thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do tổ 

chức, cá nhân cung cấp, thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu, thông tin 

phải được quản lý, lưu trữ, khai thác và bảo mật theo đúng quy định của pháp luật 

về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Điều 11. Xác minh dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do 

cá nhân, tổ chức cung cấp và kết luận vụ việc 

1. Trường hợp thông tin, dữ liệu cung cấp đã xác định được tổ chức, cá nhân 

bị phản ánh vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền tiến hành xác minh theo 

các bước quy định tại Điều 21 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP. 

2. Trường hợp dữ liệu cung cấp chưa xác định được tổ chức, cá nhân bị phản 

ánh vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền tiến hành xác định thông tin về 

tổ chức, cá nhân bị phản ánh vi phạm hành chính thông qua các nguồn được quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 9 Thông tư này. 

3. Kết quả xác minh và kết luận vụ việc phải được ghi chép trong sổ theo dõi 

tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu phản ánh; gửi cho tổ chức, cá nhân cung cấp dữ 

liệu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư này. 

Điều 12. Tiếp nhận và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật do tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng 

giao thông, cảng hàng không, sân bay, điều hành bay, kinh doanh vận tải 

cung cấp 

1. Cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này tiếp nhận thông 

tin, dữ liệu từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật quy định tại khoản 3 Điều này có trách 

nhiệm xử lý dữ liệu theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP. 

2. Kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật phải đảm bảo tính chính 

xác, được ghi nhận bằng văn bản và gồm các thông tin cơ bản theo quy định tại 

khoản 2 Điều 14 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP. 

3. Tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, 

cảng hàng không, sân bay, điều hành bay, kinh doanh vận tải khi cung cấp kết quả 

thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới, thiết bị đo tải trọng trục bánh 

toa xe, thiết bị ghi âm và ghi hình, hệ thống camera giám sát an ninh, điều hành 

giao thông, camera lắp trên phương tiện kinh doanh vận tải, camera giám sát kết 

cấu hạ tầng đường thủy, thiết bị ghi tham số bay, hệ thống ghi dữ liệu tàu bay, hệ 

thống giám sát điều hành bay phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật bảo đảm theo quy định tại 

điểm a, b khoản 2 Điều 22 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP; 

b) Phương tiện, thiết bị kỹ thuật được sử dụng phải bảo đảm chất lượng, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm 

hàng hóa và đo lường; 
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c) Quy trình, thao tác, sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật phải 

thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất; 

d) Khi phát hiện vi phạm từ dữ liệu thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền xử phạt, tổ chức có phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải cung cấp dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 01 ngày làm việc. 

 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 13. Tập huấn về quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

1. Đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có 

trách nhiệm: 

a) Tổ chức tập huấn về quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 

vụ thuộc đơn vị mình; 

b) Lập và lưu trữ hồ sơ tập huấn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 

Nghị định số 61/2026/NĐ-CP, gồm: Kế hoạch, nội dung, thời gian tập huấn; tài 

liệu tập huấn; danh sách người thực hiện tập huấn, người được tập huấn; kết quả 

tập huấn. 

2. Tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, 

cảng hàng không, sân bay, điều hành bay, kinh doanh vận tải có trách nhiệm: 

a) Tổ chức tập huấn về quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật cho người sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật thuộc đơn vị mình; 

b) Lập và lưu trữ hồ sơ tập huấn, gồm: Kế hoạch, nội dung, thời gian tập 

huấn; tài liệu tập huấn; danh sách người thực hiện tập huấn, người được tập huấn; 

kết quả tập huấn. 

Điều 14. Chế độ báo cáo 

Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường 

thủy Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng,  

đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh tình hình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, chi 

tiết như sau: 

1. Tên báo cáo: Tình hình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ. 

2. Nội dung báo cáo: Các nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 
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3. Phương thức gửi báo cáo, nhận báo cáo: Báo cáo định kỳ được thể hiện 

dưới hình thức văn bản hoặc bản điện tử, được gửi bằng một trong các phương 

thức sau: gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc cập nhật dữ liệu trên phần 

mềm quản lý. 

4. Tần suất báo cáo: Định kỳ hàng năm. 

5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo. 

6. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước 

kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm thuộc kỳ báo cáo. 

7. Mẫu đề cương báo cáo: Theo quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2026. 

2. Thông tư này bãi bỏ: 

a) Thông tư số 51/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về danh 

mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình 

thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ 

chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải. 

b) Chương XII Thông tư số 71/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng không dân 

dụng và thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Thông tư này 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Nguyễn Văn Sinh 
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Phụ lục I 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT 

NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ 

TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN 

LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG 

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2026/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

 

 

STT 

 

Tên phương 

tiện, thiết bị/đơn 

vị tính 

(cái hoặc bộ) 

 

 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

Ghi chú 

Cục Đường bộ 

Việt Nam, đơn vị 

trực thuộc được 

Cục Đường bộ 

Việt Nam giao 

nhiệm vụ 

Sở Xây 

dựng, đơn vị 

được UBND 

cấp tỉnh giao 

nhiệm vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Phương tiện đo 

độ dài 
1 1 

Tính trên 05 công chức, 

viên chức 
2 

Thiết bị ghi âm và 

ghi hình 
1 1 

3 
Thiết bị phát hiện 

giấy tờ, tài liệu giả 
1 1 

Tính trên 05 công chức, 

viên chức làm việc liên 

quan xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt 

động đường bộ 

4 

Thiết bị trích xuất 

dữ liệu thông tin 

từ thiết bị giám sát 

hành trình. 

1 1 

5 

Thiết bị trích xuất 

dữ liệu hình ảnh 

từ camera lắp trên 

xe ô tô kinh doanh 

vận tải 

- 1 

6 

Máy vi tính, máy 

tính bảng lưu trữ 

kết quả thu thập 

được từ phương 

tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ 

1 1 
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Phụ lục II 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT 

NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ 

TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN 

LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG 

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2026/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 
 

STT 

 

Tên phương tiện, 

thiết bị/đơn vị tính 

(cái hoặc bộ) 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng  

Ghi chú Cơ quan Cục 

Đường sắt 

Việt Nam 

Phòng Quản 

lý An toàn 

đường sắt I, 

II, III 

Đơn vị được 

UBND cấp 

tỉnh giao 

nhiệm vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Phương tiện đo độ 

dài 
2 4 4  

2 
Phương tiện đo nồng 

độ cồn trong hơi thở 
1 5 5  

3 
Thiết bị ghi âm và 

ghi hình 
2 4 4  

4 
Thiết bị đo, thử chất 

ma túy 
1 5 5  

5 

Phương tiện đo kiểm 

tra tốc độ phương 

tiện giao thông có 

ghi hình ảnh 

1 2 2  

6 
Phương tiện đo thủy 

bình 
1 2 2  

7 
Thước đo chiều cao 

đầu đấm móc nối 
1 2 2  

8 
Thước đo giang cách 

bánh xe trên một trục 
1 2 2  

9 
Thước đo đường 

kính bánh xe 
1 2 2  

10 

Thước đo gờ lợi, 

chiều dày đai bánh 

xe 

1 2 2  

11 
Thiết bị phát hiện 

giấy tờ, tài liệu giả 
1 2 2  

12 Đồng hồ bấm giây 1 2 2  

13 Phương tiện đo độ ồn 
 

1 2 2  

14 
Thiết bị đo cường độ 

ánh sáng 
1 2 2  

15 
Thiết bị đo tải trọng 

trục bánh toa xe 
 

1 2 2  

16 
Phương tiện đo định 

vị bằng vệ tinh 
 

1 2 2  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

17 

Thiết bị trích xuất dữ 

liệu thông tin từ thiết 

bị giám sát hành 

trình 

1 2 2  

18 

Hệ thống giám sát, 

xử lý vi phạm trật tự, 

an toàn giao thông; 

hệ thống camera 

giám sát an ninh, trật 

tự, điều hành giao 

thông 

1 2 2  

19 
Bộ máy quét hiện 

trường 
1 2 2  

20 

Máy vi tính, máy 

tính bảng lưu trữ kết 

quả thu thập được từ 

phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật nghiệp vụ 

1 2 2  

 

Ghi chú: Định mức tại Phụ lục II được tính trên 01 đơn vị sử dụng phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật nghiệp vụ. 
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Phụ lục III 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT 

NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ 

TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2026/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

STT 

Tên phương tiện, 

thiết bị, đơn vị tính 

(cái hoặc bộ) 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

Thanh 

tra  

Hàng 

hải 

Việt 

Nam 

Cơ quan 

Cảng vụ 

ĐTNĐ 

Khu vực 

Cơ quan 

Cảng vụ 

Hàng hải 

Đại diện 

Cảng vụ 

Hàng hải, 

Cảng vụ 

ĐTNĐ 

Sở Xây 

dựng/đơn 

vị được 

UBND 

cấp tỉnh 

giao 

nhiệm vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Phương tiện đo độ dài  2 2 2 2 2 

2 
Phương tiện đo nồng 

độ cồn trong hơi thở 
2 1 1 2 2 

3 
Thiết bị ghi âm, ghi 

hình  
2 2 2 2 2 

4 
Thiết bị đo, thử chất 

ma túy  
2 1 1 2 2 

5 
Thiết bị đo cường độ 

ánh sáng 
1 1 1 1 1 

6 
Thiết bị phát hiện giấy 

tờ, tài liệu giả 
1 1 1 1 1 

7 
Phương tiện đo độ sâu 

của nước  
1 1 1 1 1 

8 
Phương tiện đo định vị 

bằng vệ tinh 
1 1 1 1 1 

9 
Phương tiện đo vận 

tốc dòng chảy 
1 1 1 1 1 

10 Thiết bị đo vận tốc gió  1 1 1 1 1 

11 
Thiết bị đo độ dày vỏ 

tàu  
1 1 1 1 1 

12 
Phương tiện đo nồng 

độ khí thải 
1 1 1 1 1 

13 Phương tiện đo độ ồn  1 1 1 1 1 

14 
Cân kiểm tra trọng tải 

xe cơ giới 
- 1 1 1 1 

15 

Thiết bị trích xuất dữ 

liệu thông tin từ thiết 

bị giám sát hành trình  

1 1 1 1 1 

16 

Hệ thống giám sát, xử 

lý vi phạm trật tự, an 

toàn giao thông; hệ 

1 1 1 1 1 
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thống camera giám sát 

an ninh, trật tự điều 

hành giao thông 

17 

Máy vi tính, máy tính 

bảng lưu trữ kết quả 

thu thập được từ 

phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật nghiệp vụ 

1 1 1 1 1 

18 
Phương tiện đo nhanh 

nước thải, mặt nước 
1 1 1 1 1 

19 

Phương tiện phân tích 

nước thải, nước mặt và 

chất lỏng 

1 1 1 1 1 

 

Ghi chú: Định mức tại Phụ lục III được tính trên 01 cơ quan, đơn vị sử dụng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 
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Phụ lục IV 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT 

NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ 

TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG HÀNG KHÔNG  DÂN DỤNG THUỘC 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG 

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2026/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 
 

STT 

 

Tên phương tiện, thiết 

bị/đơn vị tính (cái hoặc 

bộ) 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng  

Ghi 

chú 
Thanh tra 

Hàng 

không 

Việt Nam 

Cơ quan 

Cảng vụ 

hàng 

không 

Đại diện 

Cảng vụ 

hàng không 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Phương tiện đo độ dài 1 2 1  

2 
Phương tiện đo nồng độ 

cồn trong hơi thở 
1 1 1  

3 Thiết bị ghi âm và ghi hình 1 3 2  

4 Thiết bị đo, thử chất ma túy 1 1 1  

5 
Phương tiện đo định vị 

bằng vệ tinh 
1 2 1  

6 

Phương tiện đo tốc độ 

phương tiện giao thông có 

ghi hình ảnh 

1 1 1  

7 
Phương tiện đo nồng độ khí 

thải 
1 1 1  

8 Phương tiện đo độ ồn 1 2 1  

9 
Thiết bị đo cường độ ánh 

sáng 
1 1 1  

10 Thiết bị đo khoảng cách 1 2 1  

11 

Máy vi tính, máy tính bảng 

lưu trữ kết quả thu được từ 

phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ 

2 3 1  

 

Ghi chú: Định mức tại Phụ lục IV được tính trên 01 cơ quan, đơn vị sử dụng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 
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Phụ lục V 

SỔ THEO DÕI TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 

 CỦA PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2026/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

 

 

 

 

STT 

Phương tiện, thiết bị 
Kiểm định/hiệu 

chuẩn 

Sửa chữa, bảo 

dưỡng 

Tình trạng kỹ 

thuật 

 

 

Ghi 

chú 
Tên 

 

Năm 

sản 

xuất, 

xuất xứ 

Ký 

hiệu, 

chủng 

loại 

Thời 

gian 

đưa 

vào sử 

dụng 

Ngày 

thực 

hiện 

Ngày 

hết 

hạn 

Nội 

dung 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Đạt 

yêu 

cầu 

Không 

đạt yêu 

cầu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1            

2            

…            

 

Người lập …….., Ngày ….. tháng ….năm…. 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu) 

 

--------------- 

* Ghi chú: 

- Sổ này được thủ trưởng đơn vị ký xác nhận vào ngày thực hiện báo cáo hàng năm tình hình quản lý, 

sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 

- Cột (5): Ghi ngày, tháng, năm đưa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào sử dụng. 

- Cột (8): Ghi rõ các hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng. 

- Cột (9): Ghi cụ thể ngày, tháng, năm bắt đầu đến ngày, tháng, năm kết thúc sửa chữa, bảo dưỡng. 

 

 

 

  



 CÔNG BÁO/Số 357/Ngày 30-06-2026 55 
 

 
Phụ lục VI 

SỔ GIAO, NHẬN PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2026/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

 

 

STT 

 

Thời 

gian 

giao, 

nhận 

 

Địa 

điểm 

giao, 

nhận 

 

Tên 

phương 

tiện, 

thiết bị 

Tình trạng 

phương 

tiện, thiết 

bị tại thời 

điểm giao, 

nhận 

 

Người giao 

 

Người nhận 

 

Ghi 

chú 

     Họ và 

tên 

Ký 

tên 

Họ và 

tên 

Ký 

tên 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

--------------- 
* Ghi chú: 

- Sổ này được sử dụng cho mỗi lần giao, nhận từng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 

- Cột (4): Ghi rõ tên phương tiện, thiết bị và thông tin để phân biệt giữa các phương tiện, thiết bị cùng 

chủng loại. 

- Cột (5): Ghi rõ tình trạng hoạt động của phương tiện, thiết bị (hoạt động bình thường, các hỏng hóc, 

tình trạng tem kiểm định (nếu có) ….). 
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Phụ lục VII 

THÔNG BÁO YÊU CẦU TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VI PHẠM 

ĐẾN TRỤ SỞ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỂ GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2026/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

 

(1): ……………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(2): ……………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________ __________________________ 

Số: ………………..….. .......(3)……, ngày.....….  tháng ………  năm ……. 

 

THÔNG BÁO 

Yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm 

đến trụ sở cơ quan, đơn vị để giải quyết vụ việc 
________ 

Kính gửi:.…….………………(4)………………………… 

 

Hồi … giờ … ngày …../…../….., tại (địa điểm)……..………………… …… 

…………..…………………………………………………………………… 

(5)………………………………………….. đã sử dụng phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật nghiệp vụ (ghi rõ loại phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ) hoặc tiếp 

nhận kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của .…(6)….., 

phát hiện và ghi nhận: 

Phương tiện (ghi rõ loại, số đăng ký…):……….……………………………. 

Chủ phương tiện: ………...……………………..……..………….…….…… 

Địa chỉ: ………………………………..…….……….…………….………... 

Có hành vi vi phạm: …...……………………..……………………….…….. 

………………………………………………………………………………; 

được quy định tại Nghị định số …../……/NĐ-CP ngày …/…/… của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông …. 

Biện pháp ngăn chặn được áp dụng (nếu có)…………………………………… 

Yêu cầu chủ phương tiện hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người điều khiển 

phương tiện có hành vi vi phạm đúng ... giờ … ngày.../.../…..có mặt tại trụ 

sở…………….............., để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Khi đến giải quyết phải mang theo thông báo này và các giấy tờ có liên quan đến 

phương tiện vi phạm và người điều khiển phương tiện. 

Nếu quá thời gian trên, người được yêu cầu không đến để giải quyết vụ việc 

vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./. 
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Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
- Như trên; 

- Lưu:…(7)… 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 

* Ghi chú: 

(1) Cơ quan chủ quản. 

(2) Cơ quan của người ra thông báo. 

(3) Địa danh. 

(4) Chủ phương tiện. 

(5) Đơn vị phát hiện vi phạm. 

(6) Tổ chức, cá nhân được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, cảng hàng 

không, sân bay, điều hành bay, kinh doanh vận tải trong việc cung cấp dữ liệu thu được từ phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật. 

(7) Hồ sơ xử lý vi phạm. 
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Phụ lục VIII 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÁC MINH, XỬ LÝ DỮ LIỆU 

CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2026/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

 

(1): ……………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(2): ……………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________ __________________________ 

Số: ………………..….. .......(3)……, ngày.....….  tháng ………  năm ……. 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xác minh, xử lý dữ liệu do tổ chức, cá nhân cung cấp  
_________ 

Kính gửi:.…….…………(4)…………………… 

Hồi … giờ … ngày …../…../….…………..(5)………………  đã tiếp nhận 

thông tin, dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông do 

……….….(4)……………… cung cấp hoặc đăng tải trên phương tiện thông tin đại 

chúng, mạng xã hội. Kết quả xác minh, xử lý như sau:  

1. Có vi phạm: 

- Tên tổ chức, cá nhân vi phạm: ………...……………………..……..……… 

- Thời gian, địa điểm vi phạm: ………...……………………..……..………. 

- Hành vi vi phạm: ………...……………………..……..………….…….…. 

- Kết quả xử lý vi phạm (số tiền xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp 

khắc phục hậu quả, …):………...……………………..……..………….…….…… 

2. Không vi phạm hoặc không đủ căn cứ để xác định vi phạm (6): …………… 

………………(5)…………… thông báo cho ……….(4)…………. biết kết 

quả kiểm tra, xác minh như trên./. 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
- Như trên; 

- Lưu:…(7)… 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

* Ghi chú:  

(1) Cơ quan chủ quản. 

(2) Cơ quan của người ra thông báo. 

(3) Địa danh. 

(4) Tên tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu. 

(5) Đơn vị tiếp nhận thông tin, dữ liệu phản ánh vi phạm. 

(6) Nêu căn cứ để kết luận việc không vi phạm hoặc không đủ căn cứ xác định vi phạm. 

(7) Hồ sơ xử lý. 
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Phụ lục IX 

SỔ THEO DÕI TIẾP NHẬN, XỬ LÝ DỮ LIỆU PHẢN ÁNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2026/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

 
 

 

STT 

 

 

Thời 

gian 

tiếp 

nhận 

Tổ chức, cá nhân cung cấp 

hoặc tên phương tiện thông 

tin đại chúng đăng tải, mạng 

xã hội 

Loại 

thông 

tin 

phản 

ánh 

Hành 

vi, thời 

gian, 

địa 

điểm vi 

phạm 

Tên, 

địa chỉ 

của tổ 

chức, 

cá 

nhân 

bị 

phản 

ánh vi 

phạm 

Đại diện 

tổ chức, 

cá nhân 

cung cấp 

thông tin 

(ký tên; 

trường 

hợp cung 

cấp trực 

tiếp) 

Người 

tiếp 

nhận 

(ký 

tên) 

Kết quả xác minh, xử lý 

 

 

Ghi 

chú 

Tên Địa chỉ, 

số điện 

thoại 

liên hệ 

Yêu cầu 

thông 

báo kết 

quả xác 

minh 

Có vi phạm Không vi 

phạm hoặc 

không đủ 

căn cứ để 

xác định vi 

phạm 

Hành 

vi vi 

phạm 

Tổ 

chức, cá 

nhân vi 

phạm 

Kết 

quả 

xử lý 

vi 

phạm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1               

2               

…               

------------------- 
* Ghi chú: 

- Cột (2): Ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, năm. 

- Cột (5): Ghi “có” hoặc “không” trong trường hợp có hoặc không có yêu cầu thông báo kết quả xác minh. 

- Cột (9): Để trống trong trường hợp tổ chức, cá nhân cung cấp từ chối ký tên. 

- Cột (13): Ghi cụ thể kết quả xử lý (số tiền xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả, …). 

- Cột (14): Ghi cụ thể “không vi phạm” hoặc “không đủ căn cứ”. 
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Phụ lục X 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ 

KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2026/TT-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

(1): ……………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(2): ……………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________ __________________________ 

Số: ………………..….. .......(3)……, ngày.....….  tháng ………  năm ……. 

 

BÁO CÁO 

Tình hình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

(Kỳ báo cáo ….(4)….) 
________ 

Kính gửi:.…….…………(1)…………………… 

 

……(2)……… báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ 
thuật nghiệp vụ tại đơn vị như sau:  

 

TT Tên phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ 

Số lượng Tình trạng hoạt động Ghi 

chú Được 

trang 

bị 

Thuê Số lượng 

hoạt động 

bình 

thường 

Số 

lượng 

hỏng 

Số lượng 

hết hạn 

kiểm 

định, hiệu 

chuẩn 

        

        

        

        

        
 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
- Như trên; 

- Lưu:… 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

* Ghi chú:  

(1) Cơ quan chủ quản. 

(2) Cơ quan báo cáo. 

(3) Địa danh. 

(4) Ghi rõ kỳ báo cáo s“năm” 
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BỘ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 1509/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2026 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố các văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP 

tiếp tục có hiệu lực thi hành 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 56/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 187/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Chính 

phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường 

trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế; 

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kể từ ngày Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 

2026 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng 

lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế có hiệu 

lực thi hành, các thông tư sau đây tiếp tục có hiệu lực thi hành: 

1. Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở 
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hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 

chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. 

2. Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, 

giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán 

trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trừ quy định liên quan đến công bố 

thông tin về kết quả chào bán trái phiếu tại khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 8, mẫu 

số 2.1 và mẫu số 2.2 Phụ lục số II kèm theo Thông tư số 76/2024/TT-BTC. 

Điều 2. Việc áp dụng Nghị định số 200/2026/NĐ-CP và các văn bản quy 

phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Quyết định này thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (Trường 

hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề 

thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Nguyễn Đức Chi 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    

 
 

THÔNG TƯ 

Quy định về hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của  

tổ chức tài chính vi mô 
 

Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép, tổ 

chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 02 

năm 2026, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 14/2026/TT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về 

tổ chức tài chính vi mô liên quan đến cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2026. 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 96/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi  

Luật số 76/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 162/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện 

cấp Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và điều kiện 

đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về 

hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô1. 

 
1 Thông tư số 14/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ 

chức tài chính vi mô liên quan đến cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có căn 

cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12;  

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

96/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15; 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về: 

1. Hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép. 

2. Nguyên tắc, hồ sơ, trình tự cấp đổi Giấy phép; trình tự cấp bản sao Giấy 

phép từ sổ gốc. 

3. Thông báo thông tin về cấp, cấp đổi Giấy phép và các thông tin liên quan 

cho cơ quan đăng ký kinh doanh. 

4. Tên, trụ sở chính. 

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự. 

6. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành, thành viên 

Ban kiểm soát. 

7. Hồ sơ, trình tự chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ 

nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc (Giám đốc). 

8. Vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu phần vốn góp. 

9. Điều kiện nhận chuyển nhượng phần vốn góp. 

10. Nội dung, thời hạn, địa bàn hoạt động. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức tài chính vi mô. 

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 

1 Thông tư này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Giấy phép là Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi 

mô do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) cấp. 

Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô đồng thời là Giấy 

 
Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng;  

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô liên quan đến cắt giảm, phân cấp, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính” 
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chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Văn bản của Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi, 

bổ sung Giấy phép là một bộ phận không tách rời của Giấy phép. 

2. Cuộc họp thành viên sáng lập là cuộc họp của các thành viên sáng lập, 

có nhiệm vụ: 

a) Thông qua dự thảo Điều lệ của tổ chức tài chính vi mô, Đề án thành lập 

tổ chức tài chính vi mô và danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm 

làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 

(Giám đốc) nhiệm kỳ đầu tiên; 

b) Bầu Ban trù bị, Trưởng ban trù bị từ những thành viên tham gia góp vốn 

là những người trong danh sách dự kiến được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) nhiệm kỳ 

đầu tiên và một số thành viên khác để triển khai các công việc liên quan đến chấp 

thuận nguyên tắc thành lập tổ chức tài chính vi mô; 

c) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập tổ chức tài chính 

vi mô. 

3. Cuộc họp thành viên góp vốn đầu tiên là cuộc họp của các thành viên 

sáng lập và các thành viên góp vốn khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận nguyên tắc việc thành lập, có nhiệm vụ: 

a) Thông qua Điều lệ của tổ chức tài chính vi mô; 

b) Bầu, bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) nhiệm kỳ đầu tiên theo danh sách đã được Ngân 

hàng Nhà nước chấp thuận; 

c) Thông qua các quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành 

viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tài chính vi mô; 

d) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập tổ chức tài chính 

vi mô. 

4. Khách hàng tài chính vi mô bao gồm các đối tượng sau: 

a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, cá nhân thuộc hộ nghèo, cá nhân thuộc hộ cận 

nghèo theo quy định của pháp luật; 

b) Cá nhân có thu nhập thấp, bao gồm: 

(i) Công chức; viên chức; người được tuyển dụng vào vị trí việc làm trong 

cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân, viên chức quốc phòng, trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân 

là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân 

công an; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở khu vực đô thị có 

mức thu nhập bình quân trong 12 tháng gần nhất trước thời điểm đề nghị vay vốn 

tối đa 09 triệu đồng/tháng; 
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(ii) Công chức; viên chức; người được tuyển dụng vào vị trí việc làm trong 

cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân, viên chức quốc phòng, trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân 

là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân 

công an; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở khu vực nông thôn 

có mức thu nhập bình quân trong 12 tháng gần nhất trước thời điểm đề nghị vay 

vốn tối đa 07 triệu đồng/tháng; 

(iii) Người lao động khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b(i), 

b(ii) khoản này có mức thu nhập tương ứng mức thu nhập bình quân của đối tượng 

khách hàng quy định tại điểm b(i) và b(ii) khoản này; 

c) Hộ gia đình có thu nhập thấp là hộ gia đình có mức thu nhập bình quân 

trong 12 tháng gần nhất trước thời điểm đề nghị vay vốn của các cá nhân thuộc 

hộ tương ứng mức thu nhập bình quân của cá nhân có thu nhập thấp theo từng khu 

vực quy định tại điểm b(i) và b(ii) khoản này; 

d) Doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật. 

5. Tiết kiệm bắt buộc là số tiền mà khách hàng tài chính vi mô phải gửi theo 

quy định của tổ chức tài chính vi mô. Tổ chức tài chính vi mô chỉ được nhận tiết 

kiệm bắt buộc đối với khách hàng đang có dư nợ cho vay tại tổ chức tài chính vi 

mô, thời hạn nhận tiền gửi bắt buộc không được vượt quá thời hạn còn lại của 

khoản vay. Tổ chức tài chính vi mô có trách nhiệm quy định và phải công bố công 

khai mức tiền gửi tiết kiệm bắt buộc và mức lãi suất tiết kiệm bắt buộc. 

6. Tiền gửi tự nguyện là tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi 

tiết kiệm (không bao gồm tiết kiệm bắt buộc), trừ tiền gửi nhằm mục đích thanh 

toán của khách hàng tài chính vi mô, tổ chức, cá nhân khác tại tổ chức tài chính 

vi mô. 

Điều 4. Thẩm quyền quyết định cấp, cấp đổi Giấy phép, cấp bản sao 

Giấy phép từ sổ gốc, chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, 

bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tài chính vi mô 

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cấp, cấp đổi Giấy phép đối 

với tổ chức tài chính vi mô. 

 2.2 Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng xem xét, chấp thuận 

danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng 

thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tài 

 
2 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 

14/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô 

liên quan đến cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 

19/5/2026. 
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chính vi mô. 

3.3 Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực nơi tổ chức tài chính 

vi mô đặt trụ sở chính quyết định cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc đối với tổ chức 

tài chính vi mô.. 

Điều 5. Lệ phí cấp, cấp đổi Giấy phép 

1. Tổ chức tài chính vi mô được cấp, cấp đổi Giấy phép phải nộp lệ phí cấp, 

cấp đổi Giấy phép tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) hoặc thanh toán trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được 

cấp, cấp đổi Giấy phép. 

2. Mức lệ phí cấp, cấp đổi Giấy phép theo quy định của pháp luật về phí và 

lệ phí. 

Điều 6. Nguyên tắc lập, gửi, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả4  

1. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt, trong đó bản sao giấy tờ, văn bằng, 

bản dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được chứng thực theo 

quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ là bản sao mà không phải là bản sao được 

chứng thực, bản sao được cấp từ sổ gốc thì khi nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính 

để đối chiếu. Người đối chiếu theo quy định của pháp luật phải ký xác nhận vào 

bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính. 

3. Các văn bản tại hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép, cấp bản sao Giấy phép 

từ sổ gốc phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền 

ký (sau đây gọi là người đại diện hợp pháp). Trường hợp ký theo ủy quyền, hồ sơ 

phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật. 

4. Trong mỗi bộ Hồ sơ phải có danh mục tài liệu. Hồ sơ được gửi tới Ngân 

hàng Nhà nước bằng một trong các hình thức sau: 

a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước; 

b) Gửi qua dịch vụ bưu chính; 

c) Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Khi gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, hồ sơ điện tử 

 
3 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 

14/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô 

liên quan đến cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 

19/5/2026. 
4 Tên Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 

14/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô 

liên quan đến cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 

19/5/2026. 
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được sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử. Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét 

từ bản gốc, bản chính (tập tin định dạng PDF). 

Trường hợp hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia gặp sự cố hoặc có lỗi 

không thể tiếp nhận, trao đổi thông tin điện tử, việc khai, gửi, tiếp nhận, trả kết 

quả, trao đổi, phản hồi thông tin được thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 

tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước. 

5. Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp 

luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước và Cổng Dịch vụ công quốc gia và 

theo quy định tại Thông tư này. 

6.5 (được bãi bỏ) 

7.6 Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ, văn bản trả lời, văn bản xác nhận, văn 

bản chấp thuận, Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước được ban hành dưới dạng 

bản giấy hoặc văn bản điện tử.  

8. Ngân hàng Nhà nước trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quy định 

tại Thông tư này thông qua hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

hoặc dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng 

Nhà nước. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉP; NGUYÊN TẮC, HỒ SƠ, TRÌNH 

TỰ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP; TRÌNH TỰ CẤP BẢN SAO GIẤY PHÉP TỪ 

SỔ GỐC; THÔNG BÁO THÔNG TIN VỀ CẤP GIẤY PHÉP, CẤP ĐỔI 

GIẤY PHÉP CHO CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô là 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận nguyên tắc, bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

 
5 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 14/2026/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô liên quan đến 

cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2026. 
6 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 

14/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô 

liên quan đến cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 

19/5/2026. 
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Thông tư này; 

b) Dự thảo Điều lệ tổ chức tài chính vi mô; 

c) Đề án thành lập tổ chức tài chính vi mô do Trưởng ban trù bị ký, trong 

đó bao gồm tối thiểu các nội dung sau: 

(i) Sự cần thiết thành lập, mục tiêu hoạt động của tổ chức tài chính vi mô; 

tác động xã hội dự kiến của tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn; 

(ii) Tên tổ chức tài chính vi mô, địa bàn dự kiến hoạt động, địa điểm dự 

kiến đặt trụ sở chính, vốn điều lệ khi thành lập, nội dung hoạt động; 

(iii) Các sản phẩm và dịch vụ dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng; 

(iv) Cơ cấu tổ chức; 

(v) Danh sách nhân sự dự kiến trong đó mô tả chi tiết trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm công tác đáp ứng được các yêu cầu của từng vị trí, chức danh, cụ thể: 

Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban các Ủy ban thuộc Hội đồng thành 

viên; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng giám 

đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc 

trong cơ cấu tổ chức; 

(vi) Dự kiến đầu tư tài chính cho hệ thống công nghệ thông tin và việc áp 

dụng công nghệ thông tin; 

(vii) Dự kiến hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định 

của Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 96/2025/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Các tổ chức tín dụng), tối thiểu bao gồm 

nguyên tắc hoạt động, dự thảo các quy định nội bộ quy định tại khoản 2 Điều 101 

Luật Các tổ chức tín dụng, dự thảo Quy chế, quy định về tổ chức, hoạt động của 

Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc); 

(viii) Phương án kinh doanh dự kiến trong 03 năm đầu, trong đó tối thiểu 

phải bao gồm các nội dung sau đây: Phân tích thị trường, chiến lược và kế hoạch 

kinh doanh; các báo cáo tài chính dự kiến của từng năm (bảng cân đối kế toán, 

báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chi tiêu an toàn vốn tối 

thiểu, các chi tiêu về hiệu quả hoạt động và thuyết minh khả năng thực hiện các 

chỉ tiêu tài chính trong từng năm); 

d) Hồ sơ của những người dự kiến bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng 

thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tài chính 

vi mô, bao gồm: 

(i) Sơ yếu lý lịch theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 
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(ii)7 (được bãi bỏ); 

(iii) Bảng kê khai người có liên quan với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm 

theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này; 

(iv) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với cá 

nhân không có quốc tịch Việt Nam; 

(v)8 (được bãi bỏ);  

(vi) Các tài liệu khác chứng minh việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn 

theo quy định tại Điều 15, 16, 17 Thông tư này; 

(vii) Trường hợp người dự kiến được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức 

tài chính vi mô không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên phải có 

văn bản cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cư trú và làm việc tại 

Việt Nam; 

đ) Điều lệ của chủ sở hữu; 

e) Văn bản của chủ sở hữu cam kết góp vốn cho tổ chức tài chính vi mô 

đúng tiến độ, mức vốn góp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp; 

g) Văn bản của chủ sở hữu cam kết không dùng vốn ủy thác, vốn huy động, 

vốn vay của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn; 

h) Văn bản của chủ sở hữu cam kết hỗ trợ tổ chức tài chính vi mô về tài 

chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp gặp khó khăn về vốn hoặc khả 

năng thanh khoản; 

i) Văn bản của chủ sở hữu cam kết không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở 

hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác tại 

Việt Nam; 

k) Văn bản của chủ sở hữu về việc thành lập Ban trù bị, bầu, chỉ định 

Trưởng ban trù bị, thông qua dự thảo Điều lệ, Đề án thành lập tổ chức tài chính 

vi mô, danh sách các chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát dự kiến. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, bao gồm: 

a) Điều lệ của tổ chức tài chính vi mô đã được Hội đồng thành viên 

 
7 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 14/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô liên quan đến cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2026. 
8 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 14/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô liên quan đến cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2026. 
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thông qua; 

b) Quyết định của chủ sở hữu về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 

(Phó giám đốc), Kế toán trưởng. 

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô là 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận nguyên tắc, bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư này; 

b) Các thành phần hồ sơ quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 7 Thông 

tư này; 

c) Danh sách thành viên sáng lập do Trưởng ban trù bị ký, trong đó bao 

gồm các nội dung: 

(i) Tên pháp nhân; số Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương; số định danh cá nhân (đối với cá nhân 

có quốc tịch Việt Nam), số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt 

Nam) của người đại diện hợp pháp của pháp nhân tham gia góp vốn thành lập tổ 

chức tài chính vi mô và người đại diện vốn góp của pháp nhân đó tại tổ chức tài 

chính vi mô; 

(ii) Mức vốn góp (ghi rõ số vốn bằng đồng Việt Nam và tỷ lệ góp vốn của 

từng thành viên); 

(iii) Phương án góp vốn (nêu rõ phương thức, tiến độ góp vốn); 

d) Hồ sơ của thành viên sáng lập, bao gồm: 

(i) Văn bản của các thành viên góp vốn (bao gồm thông tin về số Giấy phép 

thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương 

đương) cam kết góp vốn cho tổ chức tài chính vi mô đúng tiến độ, mức vốn góp 

và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp; 

(ii) Điều lệ của pháp nhân tham gia góp vốn thành lập tổ chức tài chính 

vi mô; 

(iii) Văn bản ủy quyền người đại diện phần vốn góp tại tổ chức tài chính vi 

mô theo quy định của pháp luật; 

(iv) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu (đối với cá 

nhân không có quốc tịch Việt Nam) của người đại diện hợp pháp của pháp nhân 

tham gia góp vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô và người đại diện vốn góp của 

pháp nhân đó tại tổ chức tài chính vi mô; 
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(v) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập của thành viên góp vốn là 

doanh nghiệp trong 03 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; 

(vi) Báo cáo hoạt động của thành viên góp vốn không phải là doanh nghiệp 

trong 03 năm liên tiếp liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; 

(vii) Báo cáo khả năng tài chính tham gia góp vốn thành lập tổ chức tài 

chính vi mô của doanh nghiệp không phải là ngân hàng theo mẫu quy định tại Phụ 

lục V ban hành kèm theo Thông tư này; 

(viii) Bảng kê khai thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng theo mẫu quy định 

tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này; 

(ix) Văn bản cam kết không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành 

viên sáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác tại Việt Nam;  

(x) Văn bản cam kết hỗ trợ tổ chức tài chính vi mô về tài chính để giải quyết 

khó khăn trong trường hợp gặp khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh khoản; 

(xi) Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về việc thực hiện nghĩa vụ thuế 

và bảo hiểm xã hội: Văn bản cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, bảo 

hiểm xã hội của tổ chức theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 

này; Văn bản của cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc thực 

hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội của tổ chức; 

(xii) Tài liệu chứng minh đã hoặc đang tham gia quản lý hoặc điều hành 

chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động an toàn, bền vững trong ít nhất 03 

năm liên tiếp trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; 

đ) Biên bản Cuộc họp thành viên sáng lập về việc thành lập Ban trù bị, 

Trưởng ban trù bị, thông qua dự thảo Điều lệ, Đề án thành lập tổ chức tài chính 

vi mô, danh sách các chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát dự kiến. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, bao gồm: 

a) Điều lệ của tổ chức tài chính vi mô đã được Hội đồng thành viên 

thông qua; 

b) Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thành viên góp vốn đầu tiên về việc 

thông qua Điều lệ, bầu, bổ nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát, quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành 

viên, Ban kiểm soát; 

c) Biên bản họp Hội đồng thành viên thông qua các nội dung về việc bầu 

Chủ tịch Hội đồng thành viên; Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng 

Ban kiểm soát; 

d) Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc 

(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng. 
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Điều 9. Trình tự cấp Giấy phép 

1.9 Ban trù bị lập 01 bộ Hồ sơ đề nghị chấp thuận nguyên tắc theo quy định 

tại khoản 1 Điều 7 hoặc khoản 1 Điều 8 Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước.  

Ngân hàng Nhà nước khai thác các thông tin cần thiết từ các cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khi xem xét, thẩm định thông tin tương ứng 

về đăng ký doanh nghiệp của thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô; cư trú, 

lý lịch tư pháp, văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ, chuyên môn của nhân 

sự dự kiến bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tài chính vi mô.  

Trường hợp không khai thác được thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, Ngân hàng 

Nhà nước yêu cầu Ban trù bị cung cấp bổ sung giấy tờ, tài liệu hoặc văn bản xác 

nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để chứng minh thông 

tin về đăng ký doanh nghiệp của thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô; 

thông tin về cư trú, văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ, chuyên môn của 

nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tài chính vi mô. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận 

nguyên tắc, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Ban trù bị xác nhận đã nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ; trường hợp Hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước 

có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác nhận đã nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi lấy ý kiến của: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức tài chính vi mô dự kiến đặt trụ sở 

chính về việc thành lập tổ chức tài chính vi mô; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thành viên sáng lập có thực hiện chương 

trình, dự án tài chính vi mô về hiệu quả hoạt động của chương trình, dự án tài 

chính vi mô đối với sự phát triển của địa phương; 

c) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực nơi tổ chức tài chính vi mô dự 

kiến đặt trụ sở chính về việc thành lập tổ chức tài chính vi mô. 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ngân 

hàng Nhà nước, các đơn vị được lấy ý kiến có văn bản tham gia ý kiến. 

5. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà 

 
9 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 14/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô liên quan đến cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2026. 
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nước có văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập tổ chức tài chính vi mô và chấp 

thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tài chính vi 

mô; trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Ban trù 

bị, trong đó nêu rõ lý do. 

6. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận nguyên 

tắc thành lập tổ chức tài chính vi mô, Ban trù bị lập Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 

theo quy định tại khoản 2 Điều 7 hoặc khoản 2 Điều 8 Thông tư này gửi Ngân 

hàng Nhà nước. Quá thời hạn này, Ngân hàng Nhà nước không nhận được hoặc 

nhận không đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thì văn bản chấp thuận nguyên 

tắc không còn giá trị. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy phép. Ngân hàng Nhà nước xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận 

đầy đủ hồ sơ. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép; trường hợp không cấp Giấy phép, 

Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do. 

7. Sau khi được cấp Giấy phép, tổ chức tài chính vi mô tiến hành các thủ 

tục cần thiết để khai trương hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Nguyên tắc, hồ sơ, trình tự cấp đổi Giấy phép 

1. Nguyên tắc cấp đổi Giấy phép: 

a) Ngân hàng Nhà nước không thực hiện cấp đổi Giấy phép đối với các nội 

dung hoạt động mà tổ chức tài chính vi mô không được phép thực hiện theo quy 

định của pháp luật tại thời điểm cấp đổi; 

b) Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tên nội dung hoạt động được phép thực 

hiện phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Giấy phép được cấp 

đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này thay thế 

tất cả các Giấy phép, các văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép có liên quan mà 

Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho tổ chức tài chính vi mô đó trước thời điểm cấp đổi; 

c) Trường hợp tổ chức tài chính vi mô đề nghị bổ sung nội dung hoạt động 

vào Giấy phép đồng thời với cấp đổi Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét 

cấp đổi Giấy phép, trong đó bao gồm nội dung bổ sung theo đề nghị trên cơ sở tổ 

chức tài chính vi mô đáp ứng đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép, bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban 

hành kèm theo Thông tư này; 
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b) Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung hoạt động (trường hợp tổ chức tài chính 

vi mô đề nghị bổ sung nội dung hoạt động đồng thời với cấp đổi Giấy phép): 

(i) Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên thông qua việc thay đổi 

nội dung hoạt động; 

(ii) Phương án triển khai nội dung hoạt động đề nghị bổ sung, trong đó tối 

thiểu bao gồm các nội dung: Mô tả nội dung hoạt động thay đổi, quy trình thực 

hiện, phân tích hiệu quả và biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, kế hoạch kinh 

doanh, kế hoạch triển khai thực hiện; 

(iii) Dự thảo quy định nội bộ về quy trình triển khai nghiệp vụ đảm bảo 

quản lý và kiểm soát rủi ro phát sinh. 

3. Trình tự đề nghị cấp đổi Giấy phép: 

a) Tổ chức tài chính vi mô có nhu cầu cấp đổi Giấy phép lập hồ sơ theo quy 

định tại khoản 2 Điều này gửi Ngân hàng Nhà nước; 

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của 

tổ chức tài chính vi mô, Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc cấp đổi Giấy phép 

(bao gồm cả bổ sung nội dung hoạt động đồng thời với cấp đổi Giấy phép) theo 

đề nghị cho tổ chức tài chính vi mô. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả 

lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 11. Hồ sơ, thời hạn cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc 

1. Trường hợp Giấy phép bị mất, rách nát, cháy, hư hỏng, tổ chức tài chính 

vi mô có đơn đề nghị cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc theo mẫu quy định tại Phụ 

lục X ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu 

vực10 đề nghị xem xét cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc theo quy định của pháp 

luật. 

2. Thời hạn cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc thực hiện theo quy định của 

pháp luật về cấp bản sao từ sổ gốc. 

Điều 12. Thông báo thông tin về cấp, cấp đổi Giấy phép và các thông 

tin liên quan cho cơ quan đăng ký kinh doanh 

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy phép, Ngân hàng 

Nhà nước có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm Giấy phép, thông tin về 

người đại diện theo pháp luật của tổ chức tài chính vi mô cho Cơ quan đăng ký 

 
10 Cụm từ “Ngân hàng Nhà nước” được thay bằng cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh Khu vực” theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 14/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô liên quan đến cắt giảm, phân cấp, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2026. 
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kinh doanh cấp tỉnh nơi tổ chức tài chính vi mô đặt trụ sở chính để cập nhật vào 

hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp đổi Giấy phép, Ngân 

hàng Nhà nước có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm Giấy phép cấp đổi 

cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi tổ chức tài chính vi mô đặt trụ sở 

chính để cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi thông tin liên 

quan đến đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp có quy 

định khác), tổ chức tài chính vi mô có văn bản thông báo gửi Ngân hàng Nhà nước 

việc thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của tổ chức tài chính vi mô, 

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thông báo bằng văn bản việc thay đổi thông 

tin liên quan đến đăng ký kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh 

nơi tổ chức tài chính vi mô đặt trụ sở chính để cập nhật vào hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Mục 2 

TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH; NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN QUẢN 

LÝ RỦI RO VÀ ỦY BAN NHÂN SỰ 

Điều 13. Tên, trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô 

1. Tên của tổ chức tài chính vi mô phải đảm bảo phù hợp với quy định tại 

Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Tên của tổ chức tài chính vi mô 

được đặt phù hợp với hình thức pháp lý, loại hình tương ứng như sau: 

a) Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tên riêng; 

b) Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn và tên riêng. 

2. Trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô phải đáp ứng các quy định về 

trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các điều 

kiện sau: 

a) Là nơi làm việc của Hội đồng thành viên, Ban điều hành, được ghi trong 

Giấy phép theo quy định của pháp luật và được thực hiện giao dịch với khách 

hàng; 

b) Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm tên tòa nhà, 

số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, tên đơn vị hành 

chính cấp xã, tên đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

c) Tổ chức tài chính vi mô có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp; 

d) Đảm bảo thuận tiện giao dịch với khách hàng và có kho tiền đảm bảo 

tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 
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đ) Đảm bảo an toàn tài sản và phù hợp với yêu cầu hoạt động của tổ chức 

tài chính vi mô; 

e) Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối giữa trụ sở chính với chi nhánh, 

phòng giao dịch, giữa chi nhánh quản lý với phòng giao dịch đảm bảo an toàn, 

bảo mật và yêu cầu báo cáo, thống kê. 

Điều 14. Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự 

1. Hội đồng thành viên phải thành lập Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban nhân 

sự và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hai Ủy ban này. Trong thời hạn 

10 ngày kể từ ngày ban hành, tổ chức tài chính vi mô phải gửi các quy định nội 

bộ này cho Ngân hàng Nhà nước. 

2. Cơ cấu tổ chức của hai Ủy ban do Hội đồng thành viên quyết định nhưng 

mỗi Ủy ban phải có tối thiểu hai thành viên, Trưởng ban là thành viên Hội đồng 

thành viên. Một thành viên Hội đồng thành viên chỉ được là Trưởng ban của một 

Ủy ban. Trưởng ban và các thành viên khác của hai Ủy ban do Hội đồng thành 

viên bổ nhiệm, miễn nhiệm theo Điều lệ của tổ chức tài chính vi mô. 

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ủy ban tối thiểu gồm các nội dung 

sau đây: 

a) Nội dung quy chế làm việc gồm: Số lượng thành viên của Ủy ban và 

trách nhiệm của từng thành viên; các kỳ họp định kỳ của Ủy ban; việc họp bất 

thường của Ủy ban; việc đưa ra quyết định của Ủy ban; 

b) Nhiệm vụ, chức năng của các Ủy ban: 

(i) Đối với Ủy ban quản lý rủi ro: 

- Tham mưu cho Hội đồng thành viên trong việc ban hành các quy trình, 

chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt 

động tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức 

tài chính vi mô; 

- Phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của tổ chức tài chính 

vi mô trước những nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và biện pháp phòng 

ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn, dài hạn; 

- Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách 

quản trị rủi ro hiện hành của tổ chức tài chính vi mô để đưa các khuyến nghị, đề 

xuất đối với Hội đồng thành viên về những yêu cầu cần thay đổi quy trình, chính 

sách hiện hành, chiến lược hoạt động; 

(ii) Đối với Ủy ban nhân sự: 

- Tham mưu cho Hội đồng thành viên về quy mô và cơ cấu Hội đồng thành 

viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược 

phát triển của tổ chức tài chính vi mô; 
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- Tham mưu cho Hội đồng thành viên xử lý các vấn đề về nhân sự phát sinh 

liên quan đến các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh 

thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc 

(Giám đốc) tổ chức tài chính vi mô theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 

của tổ chức tài chính vi mô; 

- Nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng thành viên trong việc ban hành các 

quy định nội bộ của tổ chức tài chính vi mô thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành 

viên về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào 

tạo và các chính sách đãi ngộ khác đối với người điều hành, cán bộ, nhân viên của 

tổ chức tài chính vi mô. 

Mục 3 

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐIỀU 

HÀNH, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Điều 15. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên 

Thành viên Hội đồng thành viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện 

sau đây: 

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 42 và Điều 43 Luật 

Các tổ chức tín dụng. 

2. Không phải là người đang quản lý, điều hành của chương trình, dự án tài 

chính vi mô; của tổ chức phi chính phủ đang thực hiện chương trình, dự án tài 

chính vi mô. 

3. Có đạo đức nghề nghiệp. 

4. Có trình độ từ đại học trở lên. 

5. Có một trong các điều kiện sau đây: 

a) Có ít nhất 02 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; 

b) Có ít nhất 03 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu 

tối thiểu bằng mức vốn pháp định của tổ chức tài chính vi mô theo quy định của 

pháp luật; 

c) Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

d) Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính vi mô hoặc 

có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, 

kế toán, kiểm toán. 
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Điều 16. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 42 và Điều 43 Luật 

Các tổ chức tín dụng. 

2. Có đạo đức nghề nghiệp. 

3. Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, tài chính, 

kế toán, kiểm toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật và có ít nhất 01 năm kinh 

nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến lĩnh vực tài chính vi mô. 

4. Trưởng Ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. 

Điều 17. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) 

Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 42 và Điều 43 Luật 

Các tổ chức tín dụng. 

2. Không phải là người đang quản lý, điều hành của chương trình, dự án tài 

chính vi mô; của tổ chức phi chính phủ đang thực hiện chương trình, dự án tài 

chính vi mô. 

3. Có đạo đức nghề nghiệp. 

4. Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, tài chính, 

kế toán, kiểm toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật. 

5. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm là người điều hành của tổ chức tín dụng 

hoặc ít nhất 02 năm làm Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở 

hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định của tổ chức tài chính vi mô theo quy định 

của pháp luật hoặc có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý (từ 

Trưởng bộ phận trở lên) trong lĩnh vực tài chính vi mô hoặc có ít nhất 05 năm làm 

việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính (bao gồm cả lĩnh vực tài chính vi mô), ngân 

hàng, kế toán, kiểm toán. 

6. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. 

Điều 18. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Phó Tổng giám đốc (Phó Giám 

đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh 

1. Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) không thuộc đối tượng quy định tại 

khoản 1 Điều 42 và Điều 43 Luật Các tổ chức tín dụng; Kế toán trưởng không 

thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, 3 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng; Giám 

đốc chi nhánh không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ 

chức tín dụng. 

2. Có một trong các điều kiện sau đây: 
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a) Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, tài chính, 

kế toán, kiểm toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật hoặc ngành khác thuộc 

lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; 

b) Có trình độ từ đại học trở lên về ngành khác và có ít nhất 02 năm làm 

việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính (bao gồm cả lĩnh vực tài chính vi mô), ngân 

hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm. 

3. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. 

4. Kế toán trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của 

pháp luật về kế toán. 

Mục 4 

CHẤP THUẬN DANH SÁCH DỰ KIẾN NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC BẦU, 

BỔ NHIỆM LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, THÀNH 

VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) TỔ CHỨC 

TÀI CHÍNH VI MÔ 

Điều 19. Về đánh giá có đạo đức nghề nghiệp đối với nhân sự dự kiến 

bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tài chính vi mô 

1. Những người thuộc một trong các trường hợp sau đây được coi là không 

có đạo đức nghề nghiệp: 

a) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến 

việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành 

vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, 

mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn 

theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và 

ngân hàng; 

b) Người có tên tại kết luận thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm dẫn đến việc 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

c) Người bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp 

hành xong quyết định xử phạt hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu 

thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

d) Người phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm về giấy phép, 

quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua 
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trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại 

bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật 

nêu tại kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền mà kiến nghị liên quan đến các vi phạm đó chưa được cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành việc khắc phục, chỉnh sửa. 

2. Nhân sự dự kiến không thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều này phải đáp ứng các quy định như sau: 

a) Nhân sự dự kiến đã, đang công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài phải đáp ứng các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp do chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó ban hành 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ áp dụng đối 

với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

b) Nhân sự dự kiến phải đáp ứng các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp do tổ chức tài chính vi mô ban hành theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ áp dụng đối với tổ chức tài chính vi mô. 

Điều 20. Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự 

1. Văn bản của tổ chức tài chính vi mô đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận danh sách dự kiến nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm 

theo Thông tư này.  

2. Văn bản thông qua danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tài chính vi 

mô (đối với nhân sự Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát phải nêu rõ nhiệm kỳ), 

cụ thể: 

a) Đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên: Văn bản của người đại diện hợp pháp của chủ sở hữu; 

b) Đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên: 

(i) Trường hợp dự kiến bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, thành 

viên Ban kiểm soát: Văn bản cử người tham gia làm thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Ban kiểm soát do người đại diện hợp pháp của thành viên góp 

vốn ký; 

(ii) Trường hợp dự kiến bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc): Nghị quyết 

của Hội đồng thành viên. 

3. Sơ yếu lý lịch của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo mẫu tại Phụ lục 

số II ban hành kèm theo Thông tư này. 
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4.11 (được bãi bỏ). 

5. Bảng kê khai người có liên quan với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo 

mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

6.12 Các văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được cơ 

quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận theo quy định của pháp luật có liên 

quan (nếu có); 

7. Văn bản đánh giá của tổ chức tài chính vi mô; của tổ chức tín dụng khác, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến đã, đang công tác quy định 

tại khoản 2 Điều 19 Thông tư này theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

8. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện về kinh 

nghiệm đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Hội đồng thành viên 

quy định tại khoản 5 Điều 15 Thông tư này, cụ thể: 

a) Đối với điều kiện quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15: Văn bản của 

người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi nhân sự dự kiến đã hoặc 

đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ (trong đó có nội 

dung xác nhận nhân sự là người quản lý, người điều hành) hoặc bản sao văn bản 

chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tổ chức tín dụng của 

nhân sự dự kiến; 

b) Đối với điều kiện quy định tại điểm b khoản 5 Điều 15: 

(i) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý hoặc quy 

định nội bộ của doanh nghiệp trường hợp nội dung Điều lệ không quy định về 

người quản lý; 

(ii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân 

sự dự kiến đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ (trong đó có nội dung xác 

nhận nhân sự dự kiến là người quản lý) và thời gian đảm nhiệm chức vụ hoặc bản 

sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của 

nhân sự dự kiến; 

(iii) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của 

doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang là người quản lý. Trường hợp 

 
11 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư số 

14/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô 

liên quan đến cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 

19/5/2026. 
12 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Thông tư số 

14/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô 

liên quan đến cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 

19/5/2026. 
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doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 

hằng năm thì phải cung cấp báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế theo quy 

định của pháp luật; 

c) Đối với điều kiện quy định tại điểm c, d khoản 5 Điều 15: Văn bản của 

người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang làm 

việc xác nhận nhân sự dự kiến làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ, làm việc 

trực tiếp trong lĩnh vực tài chính vi mô và thời gian làm việc tại các bộ phận, lĩnh 

vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, lĩnh vực công 

tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự dự kiến tại bộ phận này. 

9. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện về kinh nghiệm 

đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát quy định tại 

khoản 3 Điều 16 Thông tư này: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của 

đơn vị nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang làm việc xác nhận lĩnh vực làm việc và 

thời gian kinh nghiệm liên quan đến tài chính vi mô hoặc bản sao các văn bản 

chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự dự kiến 

tại lĩnh vực này. 

10. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện về kinh 

nghiệm đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) quy 

định tại khoản 5 Điều 17 Thông tư này, cụ thể: 

a) Đối với điều kiện có ít nhất 02 năm kinh nghiệm là người điều hành của 

tổ chức tín dụng: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng 

nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm 

nhiệm chức vụ hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm 

chức vụ tại tổ chức tín dụng của nhân sự dự kiến; 

b) Đối với điều kiện ít nhất 02 năm làm Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh 

nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định của tổ chức tài chính 

vi mô: 

(i) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của 

doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang giữ chức danh Tổng giám đốc 

(Giám đốc). Trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm 

toán báo cáo tài chính hằng năm thì phải cung cấp báo cáo tài chính đã nộp cho 

cơ quan thuế theo quy định của pháp luật; 

(ii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân 

sự dự kiến đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức 

vụ hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại 

doanh nghiệp của nhân sự dự kiến; 

c) Đối với điều kiện có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản 

lý (từ Trưởng bộ phận trở lên) trong lĩnh vực tài chính vi mô hoặc có ít nhất 05 
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năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính (bao gồm cả lĩnh vực tài chính vi 

mô), ngân hàng, kế toán, kiểm toán: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền 

của đơn vị nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự dự kiến 

làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, vị trí 

công tác và thời gian làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng 

minh vị trí công tác, lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự 

dự kiến tại lĩnh vực này. 

11. Đối với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm thuộc trường hợp ngoại lệ quy 

định tại điểm c khoản 1, điểm đ, e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng: 

văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử nhân sự dự kiến làm đại diện quản 

lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% 

vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng; cử, chỉ định, bổ nhiệm nhân sự dự kiến 

tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng bị 

tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ. 

Điều 21. Trình tự thực hiện 

1.13 Tổ chức tài chính vi mô lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 20 

Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến 

nhân sự.  

Ngân hàng Nhà nước khai thác các thông tin cần thiết từ các cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khi xem xét, thẩm định thông tin tương ứng 

về cư trú, lý lịch tư pháp, văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ, chuyên môn 

của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tài chính vi mô. 

Trường hợp không khai thác được thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, Ngân hàng 

Nhà nước yêu cầu tổ chức tài chính vi mô cung cấp bổ sung giấy tờ, tài liệu hoặc 

văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để 

chứng minh thông tin về cư trú, văn bằng, chứng chỉ của nhân sự dự kiến. 

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tài chính vi 

mô bổ sung hồ sơ. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức tài chính 

vi mô, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự 

của tổ chức tài chính vi mô. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước 

 
13 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 14/2026/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô liên quan đến 

cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2026. 
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phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Điều 22. Thời hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận danh sách dự kiến 

nhân sự 

Văn bản của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng chấp thuận 

danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tài chính vi mô theo mẫu quy định tại Phụ 

lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu lực trong thời hạn 06 tháng kể 

từ ngày ký.  

Mục 5 

VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN GÓP, ĐIỀU KIỆN CHUYỂN 

NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP 

Điều 23. Vốn điều lệ 

1. Vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô là vốn đã được chủ sở hữu thực 

cấp hoặc vốn đã được các thành viên góp vốn thực góp và được ghi vào Điều lệ. 

2. Chủ sở hữu, thành viên góp vốn không được dùng vốn ủy thác, vốn huy 

động, vốn vay dưới bất kỳ hình thức nào để góp vốn vào tổ chức tài chính vi mô 

và phải cam kết, chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp. 

3. Vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô được góp bằng tiền là đồng 

Việt Nam. 

Điều 24. Tỷ lệ sở hữu vốn góp 

1. Tỷ lệ sở hữu vốn góp của tất cả các thành viên góp vốn là tổ chức chính 

trị - xã hội phải đạt tỷ lệ tối thiểu 25% vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô. 

2. Tỷ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên góp vốn không phải là tổ chức 

chính trị - xã hội không được vượt quá tỷ lệ sở hữu vốn góp của các tổ chức chính 

trị - xã hội. 

3. Tỷ lệ sở hữu vốn góp của một thành viên góp vốn và người có liên quan 

tối đa không vượt quá 50% vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô. 

Điều 25. Chuyển nhượng phần vốn góp 

1. Việc chuyển nhượng phần vốn góp phải tuân thủ các quy định của Điều 

24 Thông tư này, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, thành viên sáng 

lập chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên sáng lập khác với điều 

kiện đảm bảo các tỷ lệ sở hữu vốn góp quy định tại Điều 24 Thông tư này. 

3. Đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên, chủ sở hữu chỉ được chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của chủ sở hữu 

cho một pháp nhân khác đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ về điều 
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kiện đối với chủ sở hữu. 

4. Đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, các thành viên góp vốn được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ 

phần vốn góp của mình cho thành viên góp vốn, pháp nhân khác. Việc chuyển 

nhượng phần vốn góp của thành viên đảm bảo: 

a) Không làm thay đổi hình thức pháp lý của tổ chức tài chính vi mô; 

b) Ưu tiên chuyển nhượng phần vốn cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ 

tương ứng với phần vốn góp của họ với cùng điều kiện; 

c) Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho pháp nhân khác chỉ được thực 

hiện khi các thành viên góp vốn còn lại không mua hoặc không mua hết trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán và được thực hiện theo các điều kiện không ưu 

đãi hơn các điều kiện chuyển nhượng cho các bên góp vốn còn lại trong tổ chức 

tài chính vi mô; 

d) Pháp nhân khác nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ thành viên phải 

đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ về điều kiện đối với thành viên 

sáng lập. 

Mục 6 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 

Điều 26. Nội dung hoạt động 

1. Tổ chức tài chính vi mô được thực hiện các hoạt động huy động vốn sau: 

a) Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới các hình thức sau: Tiết kiệm bắt 

buộc; tiền gửi của tổ chức, cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng 

tài chính vi mô, trừ tiền gửi nhằm mục đích thanh toán; 

b) Vay, nhận tiền gửi với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

c) Vay nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức tài chính vi mô được gửi tiền tại tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

3. Tổ chức tài chính vi mô chỉ được thực hiện cho vay bằng đồng Việt Nam 

đối với các khách hàng tài chính vi mô để sử dụng vào các hoạt động tạo thu nhập 

và cải thiện điều kiện sống. Tổ chức tài chính vi mô không được cho vay khách 

hàng để mua, đầu tư chứng khoán. 

Khoản cho vay của tổ chức tài chính vi mô có thể được bảo đảm bằng tiết 

kiệm bắt buộc, bảo lãnh của nhóm khách hàng tiết kiệm và vay vốn (sau đây gọi 

là tổ vay vốn) theo quy định của tổ chức tài chính vi mô. 

Việc cho vay của tổ chức tài chính vi mô đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ 
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gia đình có thu nhập thấp được thực hiện thông qua người đại diện của hộ gia 

đình. Người đại diện của hộ gia đình là thành viên của hộ gia đình và phải được 

các thành viên của hộ gia đình ủy quyền đại diện bằng văn bản theo quy định của 

pháp luật. 

4. Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tài chính vi mô đối với một khách hàng 

tài chính vi mô là doanh nghiệp siêu nhỏ không vượt quá 200 triệu đồng. 

5. Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tài chính vi mô đối với một khách hàng 

tài chính vi mô là hộ nghèo, hộ cận nghèo; cá nhân thuộc hộ nghèo, cá nhân thuộc 

hộ cận nghèo, cá nhân có thu nhập thấp, hộ gia đình có thu nhập thấp không được 

vượt quá 100 triệu đồng. 

Việc cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo tuân thủ các 

yêu cầu sau: 

a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo cư trú hợp pháp tại địa bàn nơi cho vay; 

b) Có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại đơn vị hành chính 

cấp xã theo quy định về chuẩn nghèo đa chiều. 

6. Tổ chức tài chính vi mô chỉ được cho vay khách hàng là cá nhân thuộc 

hộ nghèo, cá nhân thuộc hộ cận nghèo, người lao động khác theo quy định tại 

điểm b(iii) khoản 4 Điều 3 Thông tư này và hộ gia đình có thu nhập thấp thông 

qua tổ vay vốn và thuộc danh sách được chính quyền địa phương các cấp hoặc tổ 

chức chính trị - xã hội phê duyệt hoặc giới thiệu cho tổ chức tài chính vi mô. 

7. Tổ chức tài chính vi mô được mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng 

Nhà nước, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tổ chức tài 

chính vi mô không được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 

8. Đại lý bảo hiểm theo quy định sau: 

a) Khi Giấy phép mà Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tài chính vi mô 

có nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm thì tổ chức tài chính vi mô được thực hiện 

hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các loại hình bảo hiểm theo quy định của Luật 

Kinh doanh bảo hiểm; 

b) Khi thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, tổ chức tài chính vi mô phải 

tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật. 

9. Tổ chức tài chính vi mô được thực hiện một số hoạt động kinh doanh 

khác theo quy định tại điểm a, b, c, đ khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng. 

Điều 27. Quy định nội bộ có nội dung về cho vay 

Tổ chức tài chính vi mô phải xây dựng quy định nội bộ có nội dung về cho 

vay đối khách hàng quy định tại khoản 4, 5 Điều 26 Thông tư này, bao gồm tối 

thiểu các nội dung sau: 
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1. Các tiêu chí để xác định khách hàng là người lao động khác theo quy 

định tại điểm b(iii) khoản 4 Điều 3 Thông tư này.  

2. Quy định cụ thể về tổ vay vốn, trong đó phải tối thiểu có các nội dung sau: 

a) Mục đích thành lập tổ vay vốn; 

b) Số lượng tổ viên tham gia tổ vay vốn; trong đó số lượng tổ viên một tổ 

vay vốn tối thiểu là 05 tổ viên và tối đa là 60 tổ viên, cư trú hợp pháp trên cùng 

một địa bàn đơn vị hành chính cấp xã hoặc làm việc tại cùng một tổ chức, doanh 

nghiệp, có nhu cầu vay vốn hoặc đang có dư nợ tại tổ chức tài chính vi mô; 

c) Chế độ hoạt động tổ vay vốn bao gồm tối thiểu các nội dung sau: 

(i) Sinh hoạt định kỳ hằng tháng và khi cần thiết;  

(ii) Số lượng tổ viên tối thiểu tham gia sinh hoạt định kỳ; 

d) Quy trình bình xét, lựa chọn tổ viên để đề nghị cho vay; 

đ) Tiêu chuẩn, điều kiện của tổ trưởng tổ vay vốn; 

e) Quyền lợi, trách nhiệm của tổ trưởng và tổ viên của tổ vay vốn; 

g) Quan hệ của tổ vay vốn với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - 

xã hội; 

h) Biện pháp quản lý, phòng ngừa rủi ro tập trung đối với các tổ vay vốn 

được thành lập dựa trên tiêu chí tổ viên cùng làm việc tại một tổ chức, doanh nghiệp. 

3. Quy trình xét duyệt cho vay và giải ngân vốn vay. 

4. Quy trình kiểm soát, quản lý, giám sát để bảo đảm việc sử dụng tiền vay 

đúng mục đích. 

Điều 28. Thời hạn hoạt động và địa bàn hoạt động 

1. Thời hạn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được ghi trong Giấy phép 

tối đa không quá 50 năm. 

2. Địa bàn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được quy định trong 

Giấy phép. 

3. Tổ chức tài chính vi mô thực hiện mở rộng mạng lưới hoạt động ra ngoài 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. 



 CÔNG BÁO/Số 357/Ngày 30-06-2026 89 
 

 
Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

Điều 29. Trách nhiệm của tổ chức tài chính vi mô, tổ chức tín dụng 

khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

1. Tổ chức tài chính vi mô có trách nhiệm: 

a) Thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước kết quả bầu, bổ nhiệm 

các chức danh thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc) theo mẫu tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư này 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bầu, bổ nhiệm; 

b) Thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước về người đại diện 

theo pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Các tổ chức tín dụng và 

trong trường hợp thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật; 

c) Tổ chức tài chính vi mô nơi nhân sự dự kiến đã, đang công tác có trách 

nhiệm đánh giá về việc có đạo đức nghề nghiệp đối với nhân sự dự kiến được bầu, 

bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng khác, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài khi nhân sự dự kiến có đề nghị; 

d) Thực hiện các nội dung khác theo quy định tại Thông tư này. 

2. Tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự 

kiến đã, đang công tác chịu trách nhiệm đánh giá về việc có đạo đức nghề nghiệp 

theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này, ngoại trừ tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã giải thể, phá sản, hợp nhất, bị sáp nhập. 

Điều 30. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước 

1. Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng có trách nhiệm:  

a) Làm đầu mối thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, cấp đổi Giấy phép; 

trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị cơ quan tư pháp có thẩm 

quyền cung cấp thông tin liên quan đến án tích của thành viên góp vốn khi xử lý 

đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại Điều 8 Thông tư này; trình Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định cấp Giấy phép, cấp đổi Giấy phép; 

b)14 (được bãi bỏ); 

c)15 Làm đầu mối thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan; trình 

 
14 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Thông tư số 14/2026/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô liên quan đến 

cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2026. 
15 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Thông tư số 

14/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô 
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Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu 

về lý lịch tư pháp cung cấp thông tin về lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu, 

bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tài chính vi mô trong trường hợp không khai 

thác được thông tin liên quan đến lý lịch tư pháp từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ; có văn bản 

chấp thuận hoặc không chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ 

nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc (Giám đốc) của tổ chức tài chính vi mô; 

d) Thực hiện việc thông báo thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo 

quy định tại Điều 12 Thông tư này; 

đ) Tiếp nhận các quy định nội bộ của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân 

sự của tổ chức tài chính vi mô theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này; 

e) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông 

báo của tổ chức tài chính vi mô theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này, 

thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi tổ chức tài 

chính vi mô đặt trụ sở chính để cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp; 

g) Giám sát tổ chức tài chính vi mô theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

trong việc thực hiện các quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có 

liên quan; 

h) Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước trình 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét các vấn đề có liên quan đến việc thành 

lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô; 

i) Thực hiện các nội dung khác theo quy định tại Thông tư này. 

2. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thực hiện thanh tra, xử lý 

hành vi vi phạm của tổ chức tài chính vi mô theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

trong việc thực hiện các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật 

có liên quan. 

Điều 31. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực16 

1. Cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc đối với tổ chức tài chính vi mô theo 

quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này. 

 
liên quan đến cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 

19/5/2026. 
16 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Điều 18 của Thông tư số 14/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô liên quan đến cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2026. 
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2. Thanh tra, giám sát, xử lý đối với các hành vi vi phạm của đơn vị trực 

thuộc của tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

3. Tham gia ý kiến với Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý, giám sát tổ chức 

tín dụng) theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 9 Thông tư này. 

4. Tham gia ý kiến bằng văn bản theo mẫu tại Phụ lục XIII ban hành kèm 

theo Thông tư này trên cơ sở đề nghị của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng 

theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 30 Thông tư này trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. 

5. Sau khi nhận được thông báo của tổ chức tài chính vi mô về điều kiện 

khai trương hoạt động theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, kiểm tra, chỉ 

đạo, giám sát tổ chức tài chính vi mô thực hiện và đảm bảo các điều kiện theo quy 

định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước trước khi tiến hành khai trương hoạt 

động và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng) 

về điều kiện và tình hình tiến hành khai trương hoạt động của tổ chức tài chính vi 

mô. 

6. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra tổ chức tài chính vi mô có hoạt 

động trên địa bàn trong việc thực hiện quy định tại Thông tư này. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH17 

Điều 32. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Tổ chức tài chính vi mô đã thành lập và hoạt động theo Giấy phép do 

Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không 

phải đề nghị cấp lại Giấy phép và không phải điều chỉnh lại thành viên góp vốn. 

2. Đối với các hợp đồng cho vay được ký kết trước ngày 01/7/2024 và phù 

hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết, tổ chức tài chính vi mô và 

khách hàng khác được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến 

hết thời hạn của hợp đồng cho vay hoặc sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định 

 
17 Điều 27 và Điều 28 của Thông tư số 14/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô liên quan đến cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2026 quy định như sau 

“Điều 27. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 5 năm 2026. 

2. Thông tư này bãi bỏ Điều 7, Điều 9, khoản 2 Điều 10, Điều 13, Phụ lục I, Phụ lục III 

Thông tư số 64/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2025/TT-

NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. 

Điều 28. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tài chính vi mô 

chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.” 
 



 CÔNG BÁO/Số 357/Ngày 30-06-2026 92 
 

 
tại Thông tư này. 

3. Hợp đồng, thỏa thuận nhận tiền gửi tiết kiệm (bao gồm cả tiền gửi tự 

nguyện và tiết kiệm bắt buộc) được ký kết trước ngày 01/7/2024, tổ chức tài chính 

vi mô và khách hàng được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết 

cho đến hết thời hạn của hợp đồng, thỏa thuận. Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp 

đồng, thỏa thuận chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn phù 

hợp với quy định của Thông tư này. 

4. Người quản lý, người điều hành của tổ chức tài chính vi mô được bầu, 

bổ nhiệm trước ngày 01/7/2024 mà không đáp ứng quy định tại Điều 15, 17, 18 

Thông tư này được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết 

thời hạn được bầu, bổ nhiệm. 

5. Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tài chính vi mô được bầu, bổ 

nhiệm trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và đáp ứng tiêu chuẩn, điều 

kiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm bầu, bổ nhiệm được tiếp tục đảm 

nhiệm chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết thời hạn được bầu, bổ nhiệm. 

6. Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tài chính 

vi mô đã nộp đầy đủ cho Ngân hàng Nhà nước trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực thi hành được tiếp tục xử lý theo quy định tại Thông tư số 33/2024/TT-NHNN. 

Điều 33. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2026. 

2. Thông tư số 33/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép, tổ chức và 

hoạt động của tổ chức tài chính vi mô hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư 

này có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại khoản 6 Điều 32 Thông tư này. 

Điều 34. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tài chính vi mô 

chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.  
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Phụ lục I 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG 

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

… ngày … tháng … năm … 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG 

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 

 

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 

Căn cứ … (các văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng làm căn cứ); 

Căn cứ Biên bản cuộc họp thành viên sáng lập hoặc văn bản của chủ sở hữu 

là (tên tổ chức) ngày ... tháng ... năm ... về việc thành lập tổ chức tài chính vi mô …; 

Các thành viên sáng lập (hoặc chủ sở hữu) đề nghị Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi 

mô với các nội dung sau đây: 

1. Tên Tổ chức tài chính vi mô: 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:  

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt:  

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có): 

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có): 

- Tên giao dịch (nếu có): 

2. Địa điểm đặt trụ sở chính, số điện thoại, số fax: 

3. Địa bàn hoạt động: 

4. Nội dung hoạt động: (ghi rõ các nội dung đề nghị) 

5. Thời hạn hoạt động: 

6. Vốn điều lệ: 

Chúng tôi xin cam kết: 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội 

dung trong đơn, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. 

- Thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký khai trương và công bố thông 

tin theo quy định của pháp luật. 
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- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức tài chính vi mô./. 

..., ngày ... tháng ... năm ... 

Người đại diện hợp pháp của chủ sở hữu hoặc người đại diện 

theo pháp luật của các thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô 

(Ký, đóng dấu và ghi đầy đủ họ tên) 
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Phụ lục II 

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ảnh màu 

(4x6) đóng 

dấu giáp lai 

của cơ quan 

xác nhận lý 

lịch 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Về bản thân 

- Họ và tên khai sinh: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường 

trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam: 

- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, 

quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch 

Việt Nam: 

- Tên, địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện; số vốn góp và tỷ lệ vốn góp 

(trường hợp thành viên góp vốn là pháp nhân): 

2. Trình độ học vấn 

- Giáo dục phổ thông: 

- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian 

học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp): 

3. Quá trình công tác 

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay(1): 

STT 

Thời gian (từ 

tháng/năm đến 

tháng/năm)(2) 

Đơn vị công 

tác 

Chức 

vụ 

Lĩnh vực hoạt 

động của doanh 

nghiệp và nhiệm 

vụ được giao 

Ghi 

chú(3) 

      

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính(4): 

4. Năng lực hành vi dân sự(5) 
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5. Cam kết trước pháp luật 

Tôi cam kết: 

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh … tại Tổ chức tài chính 

vi mô … theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn 

có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo 

quy định trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài (nếu có). 

- Thông báo cho Tổ chức tài chính vi mô … về bất kỳ thay đổi nào liên 

quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam đang xem xét đề nghị của Tổ chức tài chính vi mô … 

- Các thông tin cá nhân tôi cung cấp cho tổ chức tài chính vi mô là đúng sự 

thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng 

với sự thật tại bản khai này./. 

 …, ngày … tháng … năm … 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên)(6) 

 

Ghi chú: 

Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và tổ chức tài chính vi mô về tính đầy đủ, chính xác, trung thực 

của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có. 

(1) Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ 

đã và đang nắm giữ. 

(2) Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian. 

(3) Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau: 

(i) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên; 

(ii) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng; 

(iii) Đơn vị theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 42 Luật Các 

tổ chức tín dụng. 

(4) Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d và điểm g khoản 

1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng. 

(5) Ghi cụ thể: 

(i) Đầy đủ/Hạn chế/Mất năng lực hành vi dân sự; 

(ii) Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, 

hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương 

đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này). 

(6) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. 

Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung 

khác nếu thấy cần thiết. 
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Phụ lục III 

MẪU GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THÀNH LẬP  

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 
 

Số: … /GP-NHNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày … tháng … năm … 

 
GIẤY PHÉP 

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 
 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

 

Căn cứ … (các văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng làm căn cứ); 

Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi 

mô … và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của … (chức vụ của người đứng đầu đơn vị xử lý tại Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép thành lập Tổ chức tài chính vi mô sau đây: 

1. Tên của Tổ chức tài chính vi mô: 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: 

- Tên viết tắt: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 

2. Vốn điều lệ: 

3. Nội dung, phạm vi hoạt động: (ghi rõ nội dung chấp thuận) 

4. Thời hạn hoạt động: 

5. Địa bàn hoạt động: 

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức tài chính vi mô phải tuân thủ 

pháp luật Việt Nam. 

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 4. Giấy phép tổ chức tài chính vi mô được lập thành 05 (năm) bản 

chính: 01 (một) bản cấp cho tổ chức tài chính vi mô; 01 (một) bản gửi cơ quan 
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đăng ký kinh doanh; 03 (ba) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm: 01 

(một) bản lưu tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 01 (một) bản lưu 

tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực … (nơi tổ chức tài chính vi mô đặt 

trụ sở chính); 01 (một) bản lưu tại hồ sơ cấp Giấy phép./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh/thành phố …; 

- Bộ Công an; 

- Lưu VP, … 

THỐNG ĐỐC 
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Phụ lục IV 

MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 

STT 

Người khai và “người 

có liên quan”của 

người khai 

Số định danh cá 

nhân/số Hộ chiếu(1) 

Mối quan hệ với 

người khai(2) 

Chức vụ tại tổ 

chức tài chính vi 

mô đề nghị 

I Người kê khai 

1 Nguyễn Văn A  Người khai  

II Người có liên quan 

2 Nguyễn Thị B  Vợ  

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông 

tin kê khai nêu trên./. 

 …, ngày … tháng … năm … 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên)(3) 

 

Ghi chú: 

(1) Số định danh cá nhân đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; số hộ 

chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với cá nhân không có quốc tịch 

Việt Nam. 

(2) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan thuộc trường hợp cụ 

thể theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có 

liên quan để điền vào cột này. 

(3) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. 

Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội 

dung khác nếu thấy cần thiết. 
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Phụ lục V 

MẪU BÁO CÁO KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH THAM GIA GÓP VỐN 

THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CỦA DOANH NGHIỆP 

KHÔNG PHẢI NGÂN HÀNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kính gửi: Ban trù bị thành lập Tổ chức tài chính vi mô … 

 

1. Thông tin về doanh nghiệp 

- Tên doanh nghiệp (tên đầy đủ và chính thức, ghi bằng chữ in hoa): 

- Mã định danh của doanh nghiệp (nếu có): 

- Số Giấy phép thành lập hoặc đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương 

đương, cơ quan cấp, ngày cấp: 

- Vốn điều lệ: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 

- Số điện thoại:  

- Số Fax: 

- Tên người đại diện theo pháp luật: 

+ Ngày tháng năm sinh: 

+ Số định danh cá nhân; nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường 

trú) (đối với người có quốc tịch Việt Nam): 

+ Số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; quốc tịch (quốc tịch gốc, các quốc tịch 

hiện nay); nơi ở hiện tại (đối với người không có quốc tịch Việt Nam): 

2. Khả năng về tài chính để góp vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô 

- Vốn chủ sở hữu (A): 

- Tài sản dài hạn trừ đi Nợ dài hạn dùng để đầu tư tài sản dài hạn (B): 

- Khả năng về tài chính để góp vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô (C = 

A - B): 

(Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu 

cầu vốn pháp định cần kê khai thêm các thông tin dưới đây) 

- Mức vốn pháp định theo yêu cầu của pháp luật hiện hành áp dụng đối với 

ngành nghề mà doanh nghiệp đang hoạt động (trường hợp doanh nghiệp hoạt 

động đa ngành thì kê khai mức vốn pháp định cao nhất) (D): 

- Vốn chủ sở hữu trừ mức vốn pháp định (E = A - D): 
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Kết luận: Đủ khả năng tài chính góp vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô 

(chỉ kết luận này khi C và E tối thiểu bằng mức vốn cam kết góp của doanh 

nghiệp). 

3. Cam kết 

- Không sử dụng vốn huy động, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để 

góp vốn; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp; 

- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức tài 

chính vi mô, các quy định nội bộ của tổ chức tài chính vi mô và các quy định của 

pháp luật có liên quan; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ 

sơ gửi kèm (nếu có)./. 
 

…, ngày … tháng … năm … 

Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)  
 

Ghi chú: Vốn chủ sở hữu, Tài sản dài hạn, Nợ dài hạn dùng để đầu tư tài 

sản dài hạn lấy theo báo cáo tài chính năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy phép đã được kiểm toán độc lập và không có ý kiến ngoại trừ của đơn vị 

kiểm toán. 
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Phụ lục VI 

MẪU BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ  

QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ QUAN HỆ TÍN DỤNG  

CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 

 

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: 

2. Mã định danh/Mã số thuế của tổ chức, doanh nghiệp: 

3. Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh: 

4. Thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng: 

- Tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

- Địa chỉ:  

- Số Giấy phép thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc văn bản tương đương, cơ quan cấp, ngày cấp: 

- Tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời 

điểm kê khai: 

- Dư nợ tín dụng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại 

thời điểm kê khai: 

- Dư nợ quá hạn tại thời điểm kê khai: 

- Nợ xấu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

+ Thời điểm (Ghi rõ tháng, năm): 

+ Thực trạng xử lý nợ xấu (Ghi rõ đến thời điểm kê khai đã xử lý như thế 

nào): 

5. Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 

bảng kê khai./. 
 

…, ngày … tháng … năm … 

Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Phụ lục VII 

MẪU VĂN BẢN CAM KẾT ĐÃ THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ NGHĨA VỤ 

THUẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

TÊN TỔ CHỨC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: …/… 
V/v cam kết đã thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ thuế, bảo hiểm 

…, ngày… tháng … năm … 

VĂN BẢN CAM KẾT ĐÃ THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ NGHĨA VỤ  

THUẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Căn cứ Nghị định số 162/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện 

cấp Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và điều kiện 

đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập; 

Căn cứ Thông tư số …/2025/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động 

của tổ chức tài chính vi mô. 

Tên tổ chức: 

Mã định danh/Mã số thuế của tổ chức: 

Trụ sở chính: 

Điện thoại: 

Đại diện theo pháp luật:                              Chức vụ: 

Bằng văn bản này, … (tên tổ chức) xin cam kết: Tính tới thời điểm hiện 

tại, … (tên tổ chức) đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội với cơ 

quan nhà nước. 

… (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 

trung thực, đầy đủ các nội dung tại cam kết này. 

Trân trọng cảm ơn./. 

  

..., ngày ... tháng ... năm ... 

Người đại diện hợp pháp 

(Ký, ghi rõ, họ tên, chức vụ và đóng dấu)  
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Phụ lục VIII 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP  

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP 

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

1. Tên tổ chức tài chính vi mô 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:  

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):  

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có): 

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có): 

- Mã định danh của tổ chức (nếu có): 

- Trụ sở chính tại: 

- Địa chỉ thư điện tử: 

Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét: 

- Cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô với các 

nội dung hoạt động sau đây: 

(Liệt kê các hoạt động mà tổ chức tài chính vi mô đề nghị ghi nhận trong 

Giấy phép cấp đổi, bao gồm các nội dung hoạt động đã được ghi trong Giấy phép 

hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép có liên quan. Các nội dung 

hoạt động đề nghị phải phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và 

các quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

- Bổ sung nội dung hoạt động đồng thời cấp đổi Giấy phép thành lập và 

hoạt động tổ chức tài chính vi mô với các nội dung hoạt động sau đây: 

(Liệt kê các hoạt động mà tổ chức tài chính vi mô đề nghị ghi nhận trong 

Giấy phép cấp đổi, bao gồm: (i) các nội dung hoạt động đã được ghi trong Giấy 

phép hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép có liên quan. Các nội 

dung hoạt động đề nghị phải phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 

và các quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; (ii) các nội dung 

hoạt động đề nghị bổ sung. Các nội dung hoạt động đề nghị bổ sung phải phù hợp 

với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam). 
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2. Lý do và sự cần thiết cấp đổi Giấy phép/bổ sung nội dung hoạt động 

đồng thời cấp đổi Giấy phép 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Tổ chức tài chính vi mô … cam kết: 

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của Đơn đề 

nghị và hồ sơ kèm theo. 

b) Cam kết đảm bảo đáp ứng các điều kiện để thực hiện các nội dung hoạt 

động theo đề nghị và tiếp tục duy trì việc đáp ứng các điều kiện này theo quy 

định./. 
 

..., ngày ... tháng ... năm ... 

Người đại diện hợp pháp 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Phụ lục IX 

MẪU GIẤY PHÉP CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP  

VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: … /GP-NHNN …, ngày … tháng … năm … 

 

GIẤY PHÉP 

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

Căn cứ … (các văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng làm căn cứ); 

Xét đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổ chức tài 

chính vi mô … (tên tổ chức tài chính vi mô) và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của … (chức vụ của người đứng đầu đơn vị xử lý tại Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số … ngày … cho Tổ 

chức tài chính vi mô … (tên tổ chức tài chính vi mô) như sau: 

1. Tên Tổ chức tài chính vi mô: 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:  

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:  

- Tên viết tắt: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 

- Mã định danh của tổ chức (nếu có): 

2. Vốn điều lệ:  

3. Nội dung, phạm vi hoạt động: 

(Liệt kê các nội dung hoạt động được chấp thuận theo quy định tại Luật 

Các tổ chức tín dụng và quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

4. Thời hạn hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô … (tên Tổ chức tài chính 

vi mô) là … năm (là thời hạn hoạt động được quy định tại Giấy phép do Ngân 

hàng Nhà nước cấp trước đây) kể từ ngày … (là ngày hiệu lực của Giấy phép được 

Ngân hàng Nhà nước cấp trước đây). 
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5. Địa bàn hoạt động: 

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức tài chính vi mô … (tên Tổ chức 

tài chính vi mô) phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. 

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép 

thành lập và hoạt động số … ngày … và các văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

có liên quan. 

Điều 4. Giấy phép cấp đổi cho tổ chức tài chính vi mô … (tên tổ chức tài 

chính vi mô) được lập thành 05 (năm) bản chính: 01 (một) bản cấp cho tổ chức 

tài chính vi mô; 01 (một) bản gửi cơ quan đăng ký kinh doanh; 03 (ba) bản lưu tại 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm: 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Ngân hàng 

Nhà nước; 01 (một) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực … (nơi 

tổ chức tài chính vi mô đặt trụ sở chính); 01 (một) bản lưu tại hồ sơ cấp Giấy 

phép./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh/thành phố …; 

- Bộ Công an; 

- Lưu VP, NHNN. 

THỐNG ĐỐC 
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Phụ lục X 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO GIẤY PHÉP TỪ SỔ GỐC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO GIẤY PHÉP TỪ SỔ GỐC 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực18 

1. Tên tổ chức tài chính vi mô 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: 

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có): 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có): 

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có): 

- Mã định danh của tổ chức (nếu có): 

- Tên giao dịch (nếu có): 

- Trụ sở chính tại: 

- Địa chỉ thư điện tử: 

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực19 xem xét cấp bản sao từ 

sổ gốc đối với Giấy phép thành lập và hoạt động số … của Tổ chức tài chính vi 

mô … được cấp ngày … 

2. Lý do đề nghị 

……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………. 

Tổ chức tài chính vi mô … cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung 

thực và sự chính xác của Đơn đề nghị./.  

..., ngày ... tháng ... năm ... 

Người đại diện hợp pháp 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 
18 Cụm từ “Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng” được thay bằng cụm từ “Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh Khu vực” theo quy định tại Điều 19 của Thông tư số 14/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô liên quan đến cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2026. 
19 Cụm từ “Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng” được thay bằng cụm từ “Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh Khu vực” theo quy định tại Điều 19 của Thông tư số 14/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về tổ chức tài chính vi mô liên quan đến cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2026. 
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Phụ lục XI 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN  

DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÂN SỰ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN DANH SÁCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN 

BẦU, BỔ NHIỆM LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN,  

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) 
 

Kính gửi: Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng 

 

Tổ chức tài chính vi mô đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản 

lý, giám sát tổ chức tín dụng) xem xét, chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu, 

bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc) nhiệm kỳ … như sau: 

1. Tên Tổ chức tài chính vi mô 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:     Tên viết tắt: 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có):   Tên viết tắt (nếu có): 

- Mã định danh của tổ chức (nếu có): 

- Trụ sở chính tại: 

- Địa chỉ thư điện tử: 

2. Danh sách nhân sự đề nghị chấp thuận 

2.1. Thành viên Hội đồng thành viên 

- Nhân sự thứ nhất: 

+ Họ và tên: 

+ Chức danh hiện tại (nếu có): 

+ Chức danh dự kiến bầu: 

- Nhân sự thứ hai, thứ ba, …: Khai tương tự như nhân sự thứ nhất. 

(Ghi rõ trong các nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng thành viên, 

dự kiến nhân sự bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên) 

2.2. Thành viên Ban kiểm soát 

- Nhân sự thứ nhất: 
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+ Họ và tên: 

+ Chức danh hiện tại (nếu có): 

+ Chức danh dự kiến bầu: 

- Nhân sự thứ hai, thứ ba, …: Khai tương tự như nhân sự thứ nhất. 

(Ghi rõ trong các nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Ban kiểm soát, dự 

kiến nhân sự bầu làm Trưởng Ban kiểm soát) 

2.3. Tổng Giám đốc (Giám đốc) 

- Họ và tên: 

- Chức danh hiện tại (nếu có): 

3. Cơ cấu Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát 

a) Cơ cấu Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hiện tại: 

- Số lượng thành viên Hội đồng thành viên: 

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 

b) Cơ cấu Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát dự kiến sau khi bầu, bổ 

nhiệm: 

- Số lượng thành viên Hội đồng thành viên: 

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 

4. Đánh giá việc tuân thủ tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến 

theo quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17 Thông tư này 

4.1. Thành viên Hội đồng thành viên  

a) Nhân sự thứ nhất: 

 Đáp ứng đầy đủ                              Không đáp ứng đầy đủ 

Trường hợp không đáp ứng đầy đủ, nêu rõ các tiêu chuẩn, điều kiện không 

đáp ứng. 

b) Nhân sự thứ hai, thứ ba, …: 

 Đáp ứng đầy đủ                              Không đáp ứng đầy đủ 

Trường hợp không đáp ứng đầy đủ, nêu rõ các tiêu chuẩn, điều kiện không 

đáp ứng. 

4.2. Thành viên Ban kiểm soát 

a) Nhân sự thứ nhất: 

 Đáp ứng đầy đủ                              Không đáp ứng đầy đủ 

Trường hợp không đáp ứng đầy đủ, nêu rõ các tiêu chuẩn, điều kiện không 

đáp ứng. 

b) Nhân sự thứ hai, thứ ba, …: 
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 Đáp ứng đầy đủ                             Không đáp ứng đầy đủ 

Trường hợp không đáp ứng đầy đủ, nêu rõ các tiêu chuẩn, điều kiện không 

đáp ứng. 

4.3. Tổng giám đốc (Giám đốc) 

 Đáp ứng đầy đủ                             Không đáp ứng đầy đủ 

Trường hợp không đáp ứng đầy đủ, nêu rõ các tiêu chuẩn, điều kiện không 

đáp ứng. 

5. Lý do của việc bầu, bổ nhiệm nhân sự 

....................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Tổ chức tài chính vi mô … cam kết: 

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của Văn 

bản đề nghị và hồ sơ kèm theo. 

b) Cam kết nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện 

theo quy định tại Thông tư số này, các quy định của pháp luật có liên quan và quy 

định tại Điều lệ của Tổ chức tài chính vi mô….trong suốt thời gian đảm nhiệm 

chức vụ. 

c) Sau khi được chấp thuận, sẽ thực hiện đầy đủ và chấp hành nghiêm chỉnh 

quy định của pháp luật có liên quan, nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật./. 

 …, ngày…tháng…năm…. 

Người đại diện hợp pháp 

(Ký, ghi rõ, họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Phụ lục XII 

MẪU VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC  
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ  
TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG, 

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG 

NƯỚC NGOÀI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: … …, ngày … tháng … năm … 

 

 
 

VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC 

NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ CỦA 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

 

Kính gửi:  

- Ông/Bà (Họ và tên nhân sự dự kiến đề nghị) … 

- Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng 

 

Căn cứ …; 

Theo đề nghị của Ông/Bà … (nhân sự dự kiến); 

Căn cứ quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do (tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) … ban hành, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài … cung cấp thông tin về việc thực hiện chuẩn mực 

đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại … (tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài) như sau: 

I. Thông tin về nhân sự 

1. Nhân sự thứ nhất: 

a) Họ và tên (nhân sự dự kiến): 

b) Ngày, tháng, năm sinh: 

c) Số định danh:                    Ngày cấp:               Nơi cấp: 

d) Thời gian công tác: từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm. 

đ) Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng/năm đến 

tháng/năm. 

2. Nhân sự thứ hai: Khai tương tự nhân sự thứ nhất 

… 
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II. Thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 

1. Nhân sự thứ nhất: 

a) Thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này; 

b) Căn cứ quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài ..., đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của nhân sự 

được nêu tại Phần I văn bản này như sau: 

Đánh giá về việc đáp ứng “đạo đức nghề nghiệp”: 

 Đáp ứng                               Không đáp ứng 

Trường hợp không đáp ứng, nêu lý do. 

2. Nhân sự thứ hai: Khai tương tự nhân sự thứ nhất 

… 

III. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài … cam kết chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin 

cung cấp tại văn bản này./. 

 

 …, ngày…tháng…năm…. 

Người đại diện hợp pháp 

(Ký, ghi rõ, họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Phụ lục XIII 

MẪU VĂN BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ  

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỦA NHÂN SỰ DỰ KIẾN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

CHI NHÁNH KHU VỰC … 

 

Số: …  

V/v cung cấp thông tin phục 

vụ đánh giá tiêu chuẩn, điều 

kiện của nhân sự dự kiến … 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

         

 

…, ngày ... tháng ... năm ... 

 

 

Kính gửi: Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng  

 

Liên quan đến Văn bản số … ngày … của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín 

dụng về việc …, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực … cung cấp thông tin 

qua công tác thanh tra, giám sát như sau: 

I. Thông tin có liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về 

tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến 

1. Nhân sự dự kiến thứ nhất 

1.1. Thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này, 

trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung như sau: 

- Trách nhiệm (nếu có) của nhân sự dự kiến dẫn đến tổ chức tín dụng/chi 

nhánh tổ chức tín dụng bị xử phạt vi phạm hành chính (nêu rõ nếu xử phạt ở khung 

phạt tiền cao nhất): 

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhân sự dự kiến (nếu có): 

1.2. Thông tin khác về việc tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến tiêu 

chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến (nếu có), trong đó bao gồm quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng. 

(Trường hợp phát sinh xử phạt vi phạm hành chính, cung cấp các quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính, biên bản xử phạt và các tài liệu liên quan). 

2. Nhân sự dự kiến thứ hai 

.....  

II. Thông tin cụ thể theo đề nghị của đơn vị đầu mối (nếu có) 

III. Ý kiến đánh giá về việc tuân thủ tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân 

sự dự kiến 
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1. Tên nhân sự thứ nhất: Tuân thủ/Không tuân thủ tiêu chuẩn, điều kiện 

đối với nhân sự dự kiến trên cơ sở thông tin đã cung cấp tại Phần I Văn bản này. 

Trường hợp không tuân thủ, nêu rõ lý do. 

2. Tên nhân sự thứ hai: Tuân thủ/không tuân thủ tiêu chuẩn, điều kiện đối 

với nhân sự dự kiến trên cơ sở thông tin đã cung cấp tại Phần I Văn bản này. 

Trường hợp không tuân thủ, nêu rõ lý do. 

..... 

Trên đây là thông tin, ý kiến đánh giá của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

Khu vực … đối với nhân sự dự kiến … gửi Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng 

để tổng hợp, báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: … 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục XIV 

MẪU VĂN BẢN CHẤP THUẬN DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÂN SỰ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

  

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT  

TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: … 

V/v chấp thuận nhân sự dự kiến 

bầu/bổ nhiệm … của Tổ chức tài 

chính vi mô … 

…, ngày ... tháng ... năm ... 

 

Kính gửi: Tổ chức tài chính vi mô … 

 

Căn cứ … (các văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng làm căn cứ); 

Căn cứ văn bản số … ngày … tháng … năm … của … (tên tổ chức tài chính 

vi mô) đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến …; 

Căn cứ hồ sơ, tài liệu kèm theo văn bản nêu trên. 

Sau khi xem xét hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến để bầu/bổ nhiệm … nhiệm kỳ … 

của Tổ chức tài chính vi mô … như sau: 

a) Thành viên Hội đồng thành viên: 

- Ông/Bà …   - Chức danh dự kiến: …   

- Ông/Bà …   - Chức danh dự kiến: … 

- … 

b) Thành viên Ban kiểm soát: 

- Ông/Bà …   - Chức danh dự kiến: …   

- Ông/Bà …   - Chức danh dự kiến: … 

- … 

c) Tổng Giám đốc (Giám đốc): 

- Ông/Bà …   - Chức danh dự kiến: …   

2. Tổ chức tài chính vi mô … có trách nhiệm: 

- Thực hiện việc bầu, bổ nhiệm đúng danh sách nhân sự đã được Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam chấp thuận nêu tại điểm 1 theo đúng quy định của pháp luật;   

- Thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý, giám sát tổ 



 CÔNG BÁO/Số 357/Ngày 30-06-2026 117 
 

 
chức tín dụng) kết quả bầu, bổ nhiệm các chức danh … nhiệm kỳ … theo quy định 

tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này; 

- Các nhân sự dự kiến bầu/bổ nhiệm chức danh … (nêu rõ từng vị trí) của 

Tổ chức tài chính vi mô … phải tuân thủ các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 

và quy định pháp luật khác có liên quan trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ; 

- Các trách nhiệm khác (nếu phát sinh trong quá trình thực hiện). 

3. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày ký. Quá 

thời hạn trên mà Tổ chức tài chính vi mô … không hoàn thành việc bổ nhiệm … 

nhiệm kỳ … đối với các nhân sự có tên nêu tại điểm 1 trên, văn bản chấp thuận 

này không còn giá trị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: … 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục XV 

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC 

BẦU, BỔ NHIỆM LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2025/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2025 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

THÔNG BÁO 

Danh sách những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng 

thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) 

 

Kính gửi: Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng 

Trên cơ sở danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành 

viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) 

đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tại văn bản số … ngày…, tổ 

chức tài chính vi mô … (tên tổ chức) … xin thông báo như sau: 

1. Hội đồng thành viên (nhiệm kỳ ...) 

STT Họ và tên 
Chức danh được 

bầu, bổ nhiệm(1) 

Nghị quyết/ Quyết 

định bầu, bổ nhiệm 

nhân sự(3) 

Thông tin người 

đại diện theo 

pháp luật(4) 

2. Ban kiểm soát (nhiệm kỳ ...) 

a) Kết quả bầu, bổ nhiệm nhân sự: 

STT Họ và tên 
Chức danh được bầu, bổ 

nhiệm(2) 

Nghị quyết/Quyết định bầu, 

bổ nhiệm nhân sự(3) 
    

b) Cơ cấu Ban kiểm soát theo quy định. 

3. Tổng Giám đốc (Giám đốc): 

STT Họ và tên Quyết định bổ nhiệm(3) 
Thông tin người đại diện 

theo pháp luật(4)  
…, ngày ... tháng ... năm ... 

Người đại diện hợp pháp  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

1. Nêu rõ chức danh Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên.  

2. Nêu rõ chức danh Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát.  

3. Nêu rõ loại văn bản, số, ngày ban hành, ngày hiệu lực của văn bản kèm 
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bản sao của văn bản đó. 

4. Nêu rõ thông tin người đại diện theo pháp luật: Họ và tên; giới tính; chức 

danh; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; loại giấy tờ pháp lý của cá nhân; 

số giấy tờ pháp lý của cá nhân; ngày cấp; nơi cấp, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên 

lạc. 

Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, tổ chức tài chính vi mô có thể bổ 

sung các nội dung khác nếu cần thiết. 

 

 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

Số: 62/VBHN-NHNN 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2026 

      KT. THỐNG ĐỐC 

              PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

                Đoàn Thái Sơn 



 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội.  

Điện thoại: 080.44417 

Email: congbao@chinhphu.vn.  

Website: https://congbao.chinhphu.vn 
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